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THUYẾT MINH 

DỰ THẢO SỬA ĐỔI 1:202X QCVN 02:2022/BXD  

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

DÙNG TRONG XÂY DỰNG  

 

1. SỰ CẦN THIẾT 

Điều kiện tự nhiên của mỗi quốc gia là những dữ liệu bắt buộc phải có trong xây dựng. 

Mỗi quốc gia đều phải ban hành những dữ liệu điều kiện tự nhiên của mình để các nhà thầu 

có thể thiết kế, thi công, vận hành công trình xây dựng an toàn, hiệu quả, thích hợp với môi 

trường tại địa điểm xây dựng. 

Nghị quyết số 74/NQ-CP, ngày 07/4/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực 

hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 

cấp. Trong đó có yêu cầu Bộ Xây dựng có nhiệm vụ thực hiện các vấn đề khác có liên quan 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XIII với 12 nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về phương án sáp 

nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã; kèm theo nghị 

quyết là danh sách tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính (tỉnh lỵ) 

của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, cụ thể các tỉnh lỵ. Theo đó cần phải sửa đổi các địa danh 

hành chính trong QCVN 02:2022/BXD hiện nay để phù hợp với sự chủ trương này. 

Quyết định số 759/QĐ-TTg, ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp. 

Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sắp xếp từ 63 tỉnh, thành phố về 34 tỉnh, thành phố (Thành phố 

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Huế , thành phố Đà 

Nẵng, thành phố Cần Thơ, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, 

Quảng Ninh, Thanh Hoá, Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc 

Ninh, Hưng Yên, , Ninh Bình, Quảng Trị, , Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, 

Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang).  

34 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Quốc hội khóa XV về sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, TP mới có hiệu lực từ ngày 16/6/2025. Các nghị quyết quy 

định về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại 34 tỉnh, thành phố, dẫn đến việc giảm 

tổng số đơn vị cấp xã từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị. 



Trong nghị quyết 57-NQ/TW đã nêu trong quan điểm chỉ đạo ở mục I, khoản 3 “thể 

chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, 

trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đổi mới tư 

duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý….”, vì vậy cần thiết phải xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn. 

Trong nghị quyết 71/NQ-CP mục II.2 đã nêu về “Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện 

thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế 

thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số”, vì vậy cần thiết phải xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với yêu 

cầu quản lý và thực tiễn. 

Số liệu điều kiện tự nhiên là đầu vào bắt buộc trong xây dựng nhà và công trình nhằm 

đảm bảo an toàn, kinh tế. QCVN 02:2009/BXD trước đây và QCVN 02:2022/BXD đến nay 

đã đáp ứng được các yêu cầu trên. Tuy nhiên, những năm gần đây, ở Việt Nam, các hiện 

tượng thời tiết, khí hậu bất thường, thiên tai thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là cơn bão số 3 

năm 2024 (bão Yagi), kèm theo gió mạnh, mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở gây thiệt hại 

lớn về người và tài sản cho các tỉnh ở phía Bắc Việt Nam và trận động đất lịch sử ở 

Myanmar xảy ra vào tháng 04/2025 gây thiệt hại rất lớn cho Myanmar và một số nước lân 

cận, trong đó, có ảnh hưởng đến một số công trình xây dựng ở Việt Nam. 

QCVN 02:2022/BXD cập nhật số liệu đến năm 2017. Trong những năm qua, công tác 

quan trắc đã thu thập được thêm nhiều số liệu điều kiện tự nhiên, trong đó có những số liệu 

về thời tiết, tự nhiên bất thường.  

Việc nghiên cứu hoàn thiện các số liệu điều kiện tự nhiên là cần thiết, đáp ứng yêu cầu 

phát triển và hội nhập ngành xây dựng, theo đúng các chủ trương quan trọng của Đảng và 

Nhà nước, thích ứng với các hiện tượng biến đổi khí hậu, động đất, nước biển dâng… gây ra 

các thảm họa lớn về kinh tế-xã hội trên toàn cầu.. 

Vì những lý do trên, việc thực hiện sửa đổi 1:202X QCVN 02:2022/BXD là rất cần 

thiết và cấp bách.  

2. QUÁ TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  

2.1 Số liệu động đất và dông sét 

2.1.1 Cơ sở và nguyên tắc cập nhật 

Quá trình cập nhật được thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

 Phù hợp với các quyết định hành chính có hiệu lực pháp lý về địa giới hành chính sau 

sáp nhập; 
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 Bảo đảm tính kế thừa, liên tục của hệ thống số liệu đã được công bố trong QCVN 

02:2022/BXD; 

 Bảo đảm tính khoa học, khách quan và khả năng áp dụng trong thực tiễn khảo sát, 

thiết kế và quản lý xây dựng; 

 Thống nhất việc sử dụng số liệu theo đơn vị hành chính phường, xã sau sáp nhập. 

2.1.2 Cập nhật bản đồ ranh giới hành chính 

Bản đồ ranh giới hành chính được cập nhật trên cơ sở hệ thống đơn vị hành chính 

phường, xã sau sáp nhập, làm cơ sở tích hợp và áp dụng cho các bản đồ chuyên đề trong 

Quy chuẩn, bao gồm: 

 Bản đồ phân vùng mật độ sét trung bình năm (lần/km²/năm) trên lãnh thổ Việt Nam; 

 Bản đồ chấn tâm động đất và các đứt gãy sinh chấn trên lãnh thổ Việt Nam; 

 Bản đồ phân vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu, agR, trên lãnh thổ Việt Nam, với chu 

kỳ lặp 500 năm cho nền loại A; 

 Bản đồ phân vùng động đất theo phổ phản ứng Ss; 

 Bản đồ phân vùng động đất theo phổ phản ứng S1. 

Việc cập nhật được thực hiện thông qua việc thu thập, tổng hợp bản đồ địa giới hành 

chính phường, xã sau sáp nhập theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; chuẩn hóa hệ 

tọa độ, hệ quy chiếu và tỷ lệ bản đồ; đồng thời xây dựng lớp bản đồ ranh giới hành chính làm 

đơn vị không gian cơ bản để khai thác và sử dụng số liệu điều kiện tự nhiên trong Quy chuẩn. 

2.1.3  Xác định điểm tựa và phương pháp gán số liệu 

Đối với mỗi phường, xã sau sáp nhập, điểm tựa được xác định là vị trí trọng tâm địa lý 

của đơn vị hành chính đó, được tính toán trên cơ sở hình học không gian của ranh giới hành 

chính phường, xã. 

Việc xác định và gán giá trị số liệu động đất, dông sét cho từng phường, xã được thực 

hiện theo các trường hợp sau: 

 Trường hợp phường, xã sau sáp nhập có ranh giới hành chính nằm hoàn toàn trong 

phạm vi địa giới của một đơn vị hành chính trước khi sáp nhập, số liệu được kế thừa và áp 

dụng theo giá trị đã công bố của đơn vị hành chính đó; 

 Trường hợp phường, xã sau sáp nhập được hình thành từ các phường, xã thuộc hai 

hoặc nhiều đơn vị hành chính khác nhau trước khi sáp nhập, số liệu được xác định căn cứ 

vào đơn vị hành chính trước khi sáp nhập nơi vị trí trọng tâm địa lý của phường, xã sau sáp 

nhập nằm trong phạm vi địa giới hành chính; 



 Trường hợp cần thiết, việc xác định giá trị số liệu có thể kết hợp phương pháp nội 

suy hoặc tổng hợp theo quy định chuyên ngành nhằm bảo đảm phản ánh hợp lý điều kiện tự 

nhiên thực tế. 

2.1.4 Tích hợp và kiểm soát chất lượng dữ liệu 

Sau khi hoàn thành việc cập nhật bản đồ ranh giới hành chính và xác định giá trị số 

liệu cho từng phường, xã, toàn bộ dữ liệu được tích hợp đồng bộ vào hệ thống bản đồ và 

bảng tra của Quy chuẩn. 

2.2 Số liệu gió và các số liệu khác 

2.2.1 Quá trình và phương pháp cập nhật đối với bảng số liệu  

Với mục tiêu cập nhật đơn vị hành chính mới đối bảng số liệu, Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn, Môi trường và Biển đã rà soát thực hiện cập nhật các bảng số liệu theo 

nguyên tắc sau: 

 Đối với bảng dữ liệu về phân vùng áp lực gió: 

+ Cập nhật cập địa danh hành chính cấp tỉnh mới theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội;  

+ Rà soát, tính toán chi tiết phân vùng áp lực gió đến đơn vị hành chính cấp 

xã/phường/đặc khu theo đơn vị hành chính mới từ dữ liệu phân vùng áp lực gió chi tiết đến 

đơn vị cấp huyện từ QCVN 02: 2022/BXD theo các bước sau: 

  Nội suy, trích xuất dữ liệu phân vùng áp lực gió đơn vị hành chính cấp 

xã/phường/đặc khu từ bản đồ Phân vùng áp lực gió phục vụ xây dựng (tương ứng với vận 

tốc gió 3 giây chu kỳ lặp 20 năm) đã được cập nhật theo đơn vị hành chính mới bằng 

phương pháp nội suy không gian. 

 Rà soát, đối chiếu kết quả với bảng Phân vùng áp lực gió, vận tốc gió theo địa danh 

hành chính (Bảng 5.1, QCVN 02: 2022/BXD). 

  Hiệu chỉnh dữ liệu phân vùng được dựa trên nguyên tắc sau: 

-Trường hợp 1: Đối với các xã/phường/đặc khu có sự thống nhất về giá trị phân vùng 

áp lực gió giữa kết quả xác định theo bản đồ phân vùng và Bảng 5.1 (QCVN 

02:2022/BXD): Sử dụng trực tiếp giá trị phân vùng đã được công bố tại Bảng 5.1 (QCVN 

02:2022/BXD). Tuy nhiên, có một số ít xã/phường được hợp nhất từ nhiều xã/phường cũ, 

các xã/phường cũ này theo QCVN 02:2022/BXD có các giá trị phân vùng khác nhau, thì 

xã/phương mới được lấy theo giá trị phân vùng lớn nhất của các xã/phường cũ cấu thành. 

- Trường hợp 2: Trường hợp có sự khác biệt hoàn toàn giữa giá trị phân vùng áp lực 

gió giữa kết quả xác định theo bản đồ phân vùng và Bảng 5.1 (QCVN 02:2022/BXD): Việc 
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xác định phân vùng được thực hiện trên cơ sở rà soát, đối chiếu và đánh giá tổng hợp giữa 

điều kiện tự nhiên thực tế với dữ liệu bản đồ hiện hành. 

Kết quả rà soát cho thấy: 

+ Đối với trường hợp 1: Trên quy mô cả nước có 88 xã, phường thuộc 18 tỉnh, thành 

phố được hợp nhất từ nhiều xã/phường cũ mà các xã/phường này theo QCVN 02:2022/BXD 

có các giá trị phân vùng khác nhau. Đối với các đơn vị hành chính này, giá trị phân vùng áp 

lực gió được xác định theo giá trị phân vùng lớn nhất của xã/phường cũ cấu thành. Danh 

sách các xã/phường mới được sáp nhập từ các xã/phường cũ thuộc các phân vùng áp lực gió 

khác nhau theo QCVN 02:2022/BXD được liệt kê tại Bảng 2.1. 

Ví dụ 1: Xã Cư M’ta, tỉnh Đắk Lắk được sáp nhập từ xã Cư Króa và xã Cư M’ta 

(thuộc huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk trước đây).  

Theo QCVN 02:2022/BXD, khu vực này có các giá trị áp lực gió thuộc hai phân 

vùng I và II. Kết quả đối chiếu với bản đồ phân vùng áp lực gió cho thấy xã Cư M’ta cũng 

nằm trong hai phân vùng I và II, trong đó diện tích thuộc phân vùng II lớn hơn diện tích 

thuộc phân vùng I (SII > SI). Theo nguyên tắc lựa chọn giá trị phân vùng lớn nhất, phân 

vùng áp lực gió áp dụng cho xã Cư M’ta được xác định là phân vùng II (Hình 2.1). 

 

Hình 2.1: Hình ảnh minh hoạ phân vùng áp lực gió tại xã Cư M’ta, tỉnh Đắk Lắk 

Ví dụ 2: Xã Trà My, thành phố Đà Nẵng được sáp nhập từ thị trấn Trà My, xã Trà 

Sơn, xã Trà Giang và xã Trà Dương (thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây).  

Theo QCVN 02:2022/BXD, khu vực này có các giá trị áp lực gió thuộc hai phân 

vùng I và II. Kết quả đối chiếu với bản đồ phân vùng áp lực gió cho thấy xã Trà My nằm 

trong hai phân vùng I và II, trong đó diện tích thuộc phân vùng II nhỏ hơn diện tích thuộc 

phân vùng I (SII < SI). Theo nguyên tắc lựa chọn giá trị phân vùng lớn nhất, phân vùng áp 

lực gió áp dụng cho xã Trà My được xác định là phân vùng II (Hình 2.2). 



 

 

Hình 2.2: Hình ảnh minh hoạ phân vùng áp lực gió tại xã Trà My, thành phố Đà 

Nẵng 

Bảng 2.1. Danh sách các xã/phường mới được sáp nhập từ các xã/phường cũ thuộc 

các phân vùng áp lực gió khác nhau theo QCVN 02:2022/BXD 

Địa danh 

Giá trị phân 

vùng  

QCVN 

02:2022/BXD 

Giá trị 

phân 

vùng 

lựa 

chọn 

W0 

3s, 20 năm, 

daN/m2 

V3s,50 

3s, 50 năm, 

m/s 

V10m,50  

10 phút, 50 

năm, 

m/s 

1. Thành phố Hà Nội  

Xã Chương Dương II, III III 125 50 36 

Xã Hòa Xá II, III III 125 50 36 

Xã Hương Sơn II, III III 125 50 36 

Xã Mỹ Đức II, III III 125 50 36 

Xã Phú Xuyên II, III III 125 50 36 

Xã Phượng Dực II, III III 125 50 36 

Xã Vân Đình II, III III 125 50 36 

2. Thành phố Đà Nẵng 

Xã Bà Nà  II, III III 125 50 36 

Xã Chiên Đàn  II, III III 125 50 36 

Xã Duy Xuyên  II, III III 125 50 36 

Xã Hòa Tiến  II, III III 125 50 36 

Xã Hòa Vang  II, III III 125 50 36 

Xã Phú Ninh  II, III III 125 50 36 

Xã Quế Sơn Trung  II, III III 125 50 36 

Xã Tây Hồ  II, III III 125 50 36 

Xã Trà My  I, II II 95 44 31 

Xã Trà Tân  I, II II 95 44 31 

3. Thành phố Huế 
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Địa danh 

Giá trị phân 

vùng  

QCVN 

02:2022/BXD 

Giá trị 

phân 

vùng 

lựa 

chọn 

W0 

3s, 20 năm, 

daN/m2 

V3s,50 

3s, 50 năm, 

m/s 

V10m,50  

10 phút, 50 

năm, 

m/s 

Xã Khe Tre I, II II 95 44 31 

Xã Phú Lộc II, III III 125 50 36 

Xã Vinh Lộc II, III III 125 50 36 

4. An Giang 

Xã Cô Tô I, II II 95 44 31 

Xã Tây Phú I, II II 95 44 31 

Xã Vĩnh Trạch I, II II 95 44 31 

5. Bắc Ninh 

Xã Trung Chính II, III III 125 50 36 

 Xã Trung Kênh II, III III 125 50 36 

6. Đắk Lắk 

Xã Cư M’ta I, II II 95 44 31 

Xã Cư Prao I, II II 95 44 31 

Xã Đồng Xuân II, III III 125 50 36 

Xã Krông Á I, II II 95 44 31 

Xã M’Drắk I, II II 95 44 31 

Xã Tây Hòa II, III III 125 50 36 

7. Đồng Tháp 

Xã Hòa Long  I, II II 95 44 31 

Xã Phong Hòa  I, II II 95 44 31 

8. Gia Lai  

Xã An Hòa II, III III 125 50 36 

Xã Ân Tường II, III III 125 50 36 

Xã An Vinh II, III III 125 50 36 

Xã Bình An II, III III 125 50 36 

Xã Bình Hiệp II, III III 125 50 36 

Xã Canh Vinh II, III III 125 50 36 

Xã Vân Canh II, III III 125 50 36 

Xã Vạn Đức II, III III 125 50 36 

9. Hà Tĩnh 

Xã Hương Đô  I, II II 95 44 31 

Xã Hương Khê  I, II II 95 44 31 

Xã Phúc Trạch  I, II II 95 44 31 

Xã Sơn Giang  I, II II 95 44 31 

Xã Thiên Cầm  III, IV IV 125 50 36 

10. Lâm Đồng  

 Phường Hàm Thắng I, II II 95 44 31 

Phường Bình Thuận I, II II 95 44 31 

Phường Bình Thuận I, II II 95 44 31 

Xã Hàm Kiệm I, II II 95 44 31 



Địa danh 

Giá trị phân 

vùng  

QCVN 

02:2022/BXD 

Giá trị 

phân 

vùng 

lựa 

chọn 

W0 

3s, 20 năm, 

daN/m2 

V3s,50 

3s, 50 năm, 

m/s 

V10m,50  

10 phút, 50 

năm, 

m/s 

Xã Hàm Liêm I, II II 95 44 31 

Xã Hàm Thuận I, II II 95 44 31 

Xã Hồng Thái I, II II 95 44 31 

Xã Hồng Sơn I, II II 95 44 31 

11. Lạng Sơn 

Xã Châu Sơn I,II II 95 44 31 

Xã Thái Bình I,II II 95 44 31 

Xã Thiện Tân I,II II 95 44 31 

Xã Vân Nham I, II II 95 44 31 

12. Lào Cai 

Xã Bát Xát I, II II 95 44 31 

Xã Khánh Yên I, II II 95 44 31 

Xã Liên Sơn I, II II 95 44 31 

Xã Sơn Lương I, II II 95 44 31 

Xã Văn Bàn I, II II 95 44 31 

Xã Văn Chấn I, II II 95 44 31 

Xã Võ Lao I, II II 95 44 31 

13. Nghệ An  

 Xã Nghĩa Lâm II, III III 125 50 36 

 Xã Quỳ Châu I, II II 95 44 31 

 Xã Yên Thành II, III III 125 50 36 

Xã Hợp Minh II, III III 125 50 36 

Xã Quỳnh Phú III, IV IV 155 55 39 

14. Phú Thọ 

Xã An Bình II, III III 125 50 36 

Xã An Nghĩa II, III III 125 50 36 

Xã Lạc Lương II, III III 125 50 36 

Xã Pà Cò I, II II 95 44 31 

Xã Tiền Phong I, II II 95 44 31 

Xã Yên Thủy II, III III 125 50 36 

15. Quảng Ngãi  

Xã Sơn Tây I, II II 95 44 31 

16. Quảng Trị 

Xã Cam Hồng II, III III 125 50 36 

Xã Hoàn Lão II, III III 125 50 36 

Xã Nam Trạch II, III III 125 50 36 

Xã Sen Ngư II, III III 125 50 36 

Xã Bắc Trạch II, III III 125 50 36 

Xã Đông Trạch II, III III 125 50 36 

17. Thái Nguyên 
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Địa danh 

Giá trị phân 

vùng  

QCVN 

02:2022/BXD 

Giá trị 

phân 

vùng 

lựa 

chọn 

W0 

3s, 20 năm, 

daN/m2 

V3s,50 

3s, 50 năm, 

m/s 

V10m,50  

10 phút, 50 

năm, 

m/s 

Xã Nam Hòa I, II II 95 44 31 

18. Thanh Hóa 

Xã Lĩnh Toại III, IV IV 155 55 39 

Xã Lưu Vệ III, IV IV 155 55 39 

Xã Sao Vàng II, III III 125 50 36 

Xã Xuân Tín II, III III 125 50 36 

+ Đối với trường hợp 2: Trên phạm vi toàn quốc có 131 xã/phường thuộc 3 tỉnh (Phú 

Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang) có sự khác biệt giữa giá trị phân vùng áp lực gió xác định 

từ bản đồ phân vùng và giá trị quy định trong QCVN 02:2022/BXD. Danh sách chi tiết các 

xã/phường thuộc Trường hợp 2 được trình bày tại Bảng 2.2. 

Ví dụ 3: Tỉnh Tuyên Quang được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Tuyên 

Quang và Hà Giang. Theo QCVN 02:2022/BXD, các khu vực thuộc phân vùng áp lực gió II 

bao gồm: thành phố Tuyên Quang và các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Yên Sơn, 

Lâm Bình (thuộc tỉnh Tuyên Quang trước đây); thành phố Hà Giang và các huyện Bắc Mê, 

Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình (thuộc tỉnh Hà Giang trước đây). Các khu vực còn 

lại thuộc phân vùng áp lực gió I. Tuy nhiên, theo bản đồ phân vùng áp lực gió hiện hành, 

toàn bộ địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều nằm trong phân vùng I. Trên cơ sở phân tích và đánh 

giá các điều kiện tự nhiên đặc trưng của khu vực, phân vùng áp lực gió áp dụng cho tỉnh 

Tuyên Quang được xác định là phân vùng I. 

 

Hình 2.3: Hình ảnh minh hoạ phân vùng áp lực gió tại tỉnh Tuyên Quang 

Lựa chọn Phân vùng I 



Bảng 2.2 Danh sách các xã/phường mới có sự khác biệt giữa giá trị phân vùng áp lực 

gió xác định theo bản đồ và Bảng 5.1 (QCVN 02:2022/BXD) 

Địa danh 

Giá trị phân 

vùng 

QCVN 

02:2022/BXD 

Giá trị 

phân vùng 

theo bản 

đồ 

Giá trị 

phân vùng 

lựa chọn 

W0 

3s, 20 năm, 

daN/m2 

V3s,50 

3s, 50 năm, 

m/s 

V10m,50  

10 phút, 50 

năm, 

m/s 

1. Phú Thọ 
      

Phường Âu Cơ II I I 65 36 26 

Phường Phú Thọ II I I 65 36 26 

Xã Bằng Luân II I I 65 36 26 

Xã Cẩm Khê II I I 65 36 26 

Xã Chân Mộng II I I 65 36 26 

Xã Chí Đám II I I 65 36 26 

Xã Chí Tiên II I I 65 36 26 

Xã Đan Thượng II I I 65 36 26 

Xã Đoan Hùng II I I 65 36 26 

Xã Đồng Lương II I I 65 36 26 

Xã Đông Thành II I I 65 36 26 

Xã Hạ Hòa II I I 65 36 26 

Xã Hiền Lương II I I 65 36 26 

Xã Hoàng Cương II I I 65 36 26 

Xã Hùng Việt II I I 65 36 26 

Xã Lai Đồng II I I 65 36 26 

Xã Liên Minh II I I 65 36 26 

Xã Long Cốc II I I 65 36 26 

Xã Minh Đài II I I 65 36 26 

Xã Phú Khê II I I 65 36 26 

Xã Phú Mỹ II I I 65 36 26 

Xã Quảng Yên II I I 65 36 26 

Xã Sơn Lương II I I 65 36 26 

Xã Tân Sơn II I I 65 36 26 

Xã Tây Cốc II I I 65 36 26 

Xã Thanh Ba II I I 65 36 26 

Xã Thu Cúc II I I 65 36 26 

Xã Thượng Long II I I 65 36 26 

Xã Tiên Lương II I I 65 36 26 

Xã Trạm Thản II I I 65 36 26 

Xã Trung Sơn II I I 65 36 26 

Xã Vân Bán II I I 65 36 26 

Xã Văn Lang II I I 65 36 26 

Xã Vĩnh Chân II I I 65 36 26 

Xã Xuân Đài II I I 65 36 26 
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Địa danh 

Giá trị phân 

vùng 

QCVN 

02:2022/BXD 

Giá trị 

phân vùng 

theo bản 

đồ 

Giá trị 

phân vùng 

lựa chọn 

W0 

3s, 20 năm, 

daN/m2 

V3s,50 

3s, 50 năm, 

m/s 

V10m,50  

10 phút, 50 

năm, 

m/s 

Xã Xuân Viên II I I 65 36 26 

Xã Yên Kỳ II I I 65 36 26 

Xã Yên Lập II I I 65 36 26 

2. Thái Nguyên 
      

Phường Bắc Kạn II I I 65 36 26 

Phường Đức Xuân II I I 65 36 26 

Xã An Khánh II I I 65 36 26 

Xã Bằng Vân II I I 65 36 26 

Xã Bình Thành II I I 65 36 26 

Xã Bình Yên II I I 65 36 26 

Xã Định Hóa II I I 65 36 26 

Xã Đức Lương II I I 65 36 26 

Xã Hiệp Lực II I I 65 36 26 

Xã Kim Phượng II I I 65 36 26 

Xã La Bằng II I I 65 36 26 

Xã Lam Vỹ II I I 65 36 26 

Xã Nà Phặc II I I 65 36 26 

Xã Ngân Sơn II I I 65 36 26 

Xã Phú Đình II I I 65 36 26 

Xã Phú Lạc II I I 65 36 26 

Xã Phú Thịnh II I I 65 36 26 

Xã Phú Xuyên II I I 65 36 26 

Xã Phượng Tiến II I I 65 36 26 

Xã Thượng Quan II I I 65 36 26 

Xã Trung Hội II I I 65 36 26 

3. Tuyên Quang 
      

Phường An Tường II I I 65 36 26 

Phường Bình Thuận II I I 65 36 26 

Phường Hà Giang 1 II I I 65 36 26 

Phường Minh Xuân II I I 65 36 26 

Phường Mỹ Lâm II I I 65 36 26 

Phường Nông Tiến II I I 65 36 26 

Xã Bắc Mê II I I 65 36 26 

Xã Bắc Quang II I I 65 36 26 

Xã Bạch Xa II I I 65 36 26 

Xã Bản Máy II I I 65 36 26 

Xã Bằng Hành II I I 65 36 26 

Xã Bằng Lang II I I 65 36 26 



Địa danh 

Giá trị phân 

vùng 

QCVN 

02:2022/BXD 

Giá trị 

phân vùng 

theo bản 

đồ 

Giá trị 

phân vùng 

lựa chọn 

W0 

3s, 20 năm, 

daN/m2 

V3s,50 

3s, 50 năm, 

m/s 

V10m,50  

10 phút, 50 

năm, 

m/s 

Xã Bình An II I I 65 36 26 

Xã Bình Xa II I I 65 36 26 

Xã Chiêm Hóa II I I 65 36 26 

Xã Côn Lôn II I I 65 36 26 

Xã Đồng Tâm II I I 65 36 26 

Xã Đồng Yên II I I 65 36 26 

Xã Đường Hồng II I I 65 36 26 

Xã Giáp Trung II I I 65 36 26 

Xã Hàm Yên II I I 65 36 26 

Xã Hồ Thầu II I I 65 36 26 

Xã Hòa An II I I 65 36 26 

Xã Hoàng Su Phì II I I 65 36 26 

Xã Hồng Thái II I I 65 36 26 

Xã Hùng An II I I 65 36 26 

Xã Hùng Đức II I I 65 36 26 

Xã Hùng Lợi II I I 65 36 26 

Xã Kiên Đài II I I 65 36 26 

Xã Kiến Thiết II I I 65 36 26 

Xã Kim Bình II I I 65 36 26 

Xã Lâm Bình II I I 65 36 26 

Xã Liên Hiệp II I I 65 36 26 

Xã Lực Hành II I I 65 36 26 

Xã Minh Ngọc II I I 65 36 26 

Xã Minh Quang II I I 65 36 26 

Xã Minh Sơn II I I 65 36 26 

Xã Nà Hang II I I 65 36 26 

Xã Nậm Dịch II I I 65 36 26 

Xã Ngọc Đường II I I 65 36 26 

Xã Nhữ Khê II I I 65 36 26 

Xã Phù Lưu II I I 65 36 26 

Xã Pờ Ly Ngài II I I 65 36 26 

Xã Quang Bình II I I 65 36 26 

Xã Tân An II I I 65 36 26 

Xã Tân Long II I I 65 36 26 

Xã Tân Mỹ II I I 65 36 26 

Xã Tân Quang II I I 65 36 26 

Xã Tân Tiến II I I 65 36 26 
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Địa danh 

Giá trị phân 

vùng 

QCVN 

02:2022/BXD 

Giá trị 

phân vùng 

theo bản 

đồ 

Giá trị 

phân vùng 

lựa chọn 

W0 

3s, 20 năm, 

daN/m2 

V3s,50 

3s, 50 năm, 

m/s 

V10m,50  

10 phút, 50 

năm, 

m/s 

Xã Tân Trịnh II I I 65 36 26 

Xã Thái Bình II I I 65 36 26 

Xã Thái Hòa II I I 65 36 26 

Xã Thái Sơn II I I 65 36 26 

Xã Thàng Tín II I I 65 36 26 

Xã Thông Nguyên II I I 65 36 26 

Xã Thượng Lâm II I I 65 36 26 

Xã Thượng Nông II I I 65 36 26 

Xã Tiên Nguyên II I I 65 36 26 

Xã Tiên Yên II I I 65 36 26 

Xã Tri Phú II I I 65 36 26 

Xã Trung Hà II I I 65 36 26 

Xã Trung Sơn II I I 65 36 26 

Xã Vĩnh Tuy II I I 65 36 26 

Xã Xuân Giang II I I 65 36 26 

Xã Xuân Vân II I I 65 36 26 

Xã Yên Cường II I I 65 36 26 

Xã Yên Hoa II I I 65 36 26 

Xã Yên Lập II I I 65 36 26 

Xã Yên Nguyên II I I 65 36 26 

Xã Yên Phú II I I 65 36 26 

Xã Yên Sơn II I I 65 36 26 

Xã Yên Thành II I I 65 36 26 

 Đối với bảng dữ liệu về điều kiện tự nhiên khác: 

Cập nhật cập địa danh hành chính cấp tỉnh mới theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội; 

2.2.2 Quy trình và phương pháp thực hiện cập nhật bản đồ  

a) Quy trình cập nhật bản đồ 

Với mục tiêu chính giữ nguyên các nội dung chuyên đề từ bản đồ gốc và chỉ cập nhật 

đơn vị hành chính mới, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển đã thực 

hiện phương pháp, quy trình các bước để cập nhật bản đồ. Cụ thể:  

 Thu thập dữ liệu 

+ Cập nhật dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:1.000.000 năm 2022 của Cục đo đạc, Bản đồ và hệ 

thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu được kế thừa từ các dự án 

thực hiện tại Viện Khoa học Khí tượng thủy văn, môi trường và Biển. 



+ Cập nhật dữ liệu nền địa lý 1:250.000 năm 2025 (lớp địa giới hành chính, biên giới 

quốc gia) theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 của Quốc Hội về việc về việc sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh (giảm số lượng tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương từ 63 xuống 

còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương) của Cục đo đạc, Bản đồ và hệ 

thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

+  Thu thập dữ liệu chuyên đề từ các bản đồ, ảnh, dữ liệu QCVN 02:2022/BXD  

 Xử lý dữ liệu 

+ Xử lý và cập nhật dữ liệu nền địa lý theo đơn vị hành chính 34 tỉnh/thành phố: 

- Cập nhật địa giới hành chính cấp tỉnh, xã phường theo đơn vị hành chính 34 

tỉnh/thành phố Việt Nam sử dụng dữ liệu nền địa lý 1: 250.000 năm 2025. 

- Cập nhật dữ liệu giao thông, thủy hệ theo dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1: 1.000.000 năm 

2022. 

+ Xử lý dữ liệu chuyển đề: 

- Cập nhật bổ sung dữ liệu không rõ trong các bản đồ (dữ liệu biến trình thủy triều tại 

các trạm quan trắc). 

- Thực hiện nắn chỉnh hình học, số hóa các dữ liệu khuyết thiếu và dữ liệu không rõ 

 Thành lập bản đồ 

+ Đồng bộ bộ chú giải nhất quán trên các bản đồ. 

+ Thiết lập bản đồ số. 

+ Trình bày mỹ thuật chuẩn theo quy định thành lập bản đồ. 
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Hình 2.1 - Quy trình cập nhật xây dựng bản đồ 

b) Các nhóm lớp thuộc dữ liệu nền địa lý 

  - Kiểu dữ liệu: Grid 

- Thang màu và chú giải (theo quy định tại bảng dưới đây) 

 Nhóm lớp cơ sở toán học: 

Gồm khung bản đồ, lưới kinh vĩ tuyến, chú giải, thước tỷ lệ bản đồ, kim chỉ hướng 

Bắc - Nam, tên bản đồ, trình bày ngoài khung: 

Nội dung Trình bày 

1) Khung 

+ Kích cỡ: tùy chỉnh theo tỷ lệ bản đồ 

+ Màu: Đen  

2) Lưới kinh vĩ tuyến/lưới ki-lô-mét  

+ Đường màu xám, liền nét 
 

3) Tên bản đồ 

- Tên bản đồ: thể hiện 3 yếu tố: (1) Bản đồ; (2) Yếu 

VÍ DỤ: BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG 

KHÍ HẬU XÂY DỰNG 



tố chuyên đề; (3) Tên đơn vị hành chính (Khu 

vực/tỉnh/thành phố). 

- Font chữ: Times New Roman, in hoa, in đậm 

- Cỡ chữ: theo quy định hiện hành đối với bản đồ 

chuyên đề cùng tỷ lệ 

- Màu: Đen 

- Trình bày: Phía trên, ở giữa của bản đồ 

4) Kim chỉ nam  

- Kiểu: Tùy chọn 

- Trình bày ở góc của bản đồ, tùy vào bố cục 

- Màu: Đen 

- Cỡ: Tùy chỉnh theo tỷ lệ bản đồ 

Ü
 

5) Chú thích 

+ Vị trí: Đặt ở khoảng trống bên trái hoặc bên phải, 

hoặc ở dưới 

+ Tên Chú thích: Times New Roman 

+ Các chú thích: cỡ chữ theo quy định hiện hành 

đối với bản đồ chuyên đề cùng tỷ lệ 

+ Màu: Đen 

 

6) Thước tỷ lệ bản đồ 

- Vị trí: Phía dưới khung bản đồ  

 + Kiểu: Tùy chọn 

 + Tỷ lệ 

 * Tỷ lệ: 1:1 000 000; 

+ Đơn vị: Kilometers 

- Font chữ: Times New Roman 

 + Cỡ chữ: theo quy định hiện hành đối với bản đồ 

chuyên đề cùng tỷ lệ 

 + Màu: Đen 
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7) Đơn vị thực hiện 

- Bên phải bản đồ: Đơn vị thực hiện 

- Kích cỡ chữ: theo quy định hiện hành đối với bản 

đồ chuyên đề cùng tỷ lệ 

- Màu: Đen 

 

 

 Các nhóm lớp thuộc dữ liệu nền địa lý: 

Nội dung Trình bày 

1) Biên giới, địa giới: biên giới Quốc gia, địa giới 

tỉnh, xã, phường, đặc khu 

 

- Biên giới quốc gia:  

+ Kiểu: ký hiệu kiểu polyline  

+ Màu: theo quy định hiện hành đối với bản đồ 

chuyên đề cùng tỷ lệ 

 

 

 

- Địa giới tỉnh:  

+ Kiểu: ký hiệu kiểu polyline, 2 gạch 1 chấm 

+ Màu: theo quy định hiện hành đối với bản đồ 

chuyên đề cùng tỷ lệ 

 

 

2) Đường giao thông:  

+ Kiểu: Đường  

+ Màu: theo quy định hiện hành đối với bản đồ 

chuyên đề cùng tỷ lệ 

+ Độ rộng: theo quy định hiện hành đối với bản đồ 

chuyên đề cùng tỷ lệ 

 

3) Tên đơn vị hành chính: 

- Tên Quốc gia 

+ Kiểu: Times New Roman, in hoa, in đậm 

+ Cỡ: theo quy định hiện hành đối với bản đồ chuyên 

đề cùng tỷ lệ 

LÀO 



- Tên tỉnh: 

+ Kiểu: Times New Roman 

+ Màu: đen 

+ Cỡ: theo quy định hiện hành đối với bản đồ chuyên 

đề cùng tỷ lệ 

TP. Hải Phòng 

5) Thủy hệ  

- Sông 1 nét: 

+ Kiểu: Ký hiệu kiểu polyline 

+ Màu: màu xanh nước biển đậm (Màu RGB: 

0,92,230) 

+ Cỡ: độ rộng 1 

 

 

- Sông 2 nét: 

+ Kiểu: Ký hiệu kiểu Polygon 

+ Màu: viền ngoài màu xanh nước biển đậm (Màu 

RGB: 0,92,230), nền trong màu xanh nước biển nhạt 

(Màu RGB: 151,219,242) 

 

- Hồ, biển 

+ Kiểu: Ký hiệu kiểu Polygon 

+ Màu: viền ngoài màu xanh nước biển đậm (Màu 

RGB: 0,92,230), nền trong màu xanh nước biển nhạt 

(Màu RGB: 151,219,242) 

 

 

 Các yếu tố chuyên đề:  

1

1 

Bản đồ phân vùng 

khí hậu xây dựng 
Thể hiện phân vùng khí hậu các khu vực 

Màu 

RGB  

 

2

2 

Bản đồ thủy triều 

Biển Đông 
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3

3 

Bản đồ nước dâng 

do bão lớn nhất 

 

 

4

4 

Bản đồ phân vùng 

độ muối khí quyển 

 

 

5

5 

Bản đồ Phân vùng 

áp lực gió (Tương 

ứng với vận tốc gió 

3 giây) ứng với chu 

kỳ lặp lại 20 năm 

 

 

6

6 

Bản đồ mạng lưới 

trạm khí tượng Việt 

Nam 
 

 

3. CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH 

Nội dung 1: Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi địa danh hành chính về số liệu gió của 

Việt Nam  

Công việc 1.1: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thiệt hại đối với các công trình xây 

dựng tại Việt Nam do bão gây ra trong khoảng 1960-2020. 

Công việc 1.2: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thiệt hại đối với các công trình xây 

dựng tại Việt Nam do dông, tố, lốc và vòi rồng gây ra trong khoảng 1960-2020. 

Công việc 1.3: Nghiên cứu, phân tích chuyển đổi cho các chu kỳ lặp khác nhau cho 

vận tốc gió . 

Công việc 1.4: Nghiên cứu nội dung đề xuất về địa hình để xác định vận tốc gió theo 

tiêu chuẩn Việt Nam . 

Công việc 1.5: Nghiên cứu nội dung đề xuất về địa hình để xác định vận tốc gió theo 

một số tiêu chuẩn của các nước trên thế giới. 



Công việc 1.6: Nghiên cứu nội dung đề xuất về vận tốc gió cơ sở theo tiêu chuẩn Việt 

Nam. 

Công việc 1.7: Nghiên cứu nội dung đề xuất về vận tốc gió cơ sở theo một số tiêu 

chuẩn của các nước trên thế giới. 

Công việc 1.8: Nghiên cứu nội dung đề xuất về profile vận tốc gió 3 giây, 10 phút . 

Công việc 1.9: Nghiên cứu nội dung đề xuất về các profile độ rối gió 3 giây, 10 phút . 

Công việc 1.10: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân loại thiệt hại công trình do bão 

gây ra. 

Công việc 1.11: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân loại thiệt hại công trình do 

dông, tố, lốc và vòi rồng gây ra. 

Công việc 1.12: Nghiên cứu nội dung đề xuất về chu kỳ lặp của gió cho các cấp hậu 

quả của công trình xây dựng tại Việt Nam. 

Công việc 1.13: Nghiên cứu nội dung đề xuất về tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P 

%) và vận tốc gió (V m/s) trung bình theo 8 hướng theo địa giới hành chính sau khi sáp 

nhập các địa phương. 

Công việc 1.14: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng vận tốc gió 3 giây ứng với 

chu kỳ lặp 20 năm theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 1.15: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng áp lực gió áp lực gió 

(tương ứng với vận tốc gió 3 giây, chu kỳ 20 năm) theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập 

các địa phương. 

Công việc 1.16: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng áp lực gió áp lực gió theo 

đường đẳng áp (tương ứng với vận tốc gió 3 giây, chu kỳ 20 năm) theo địa giới hành chính 

sau khi sáp nhập các địa phương. 

Nội dung 2: Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi địa danh hành chính về số liệu động đất 

của Việt Nam  

Công việc 2.1: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thiệt hại đối với các công trình xây 

dựng tại Việt Nam do động đất gây ra trong khoảng 1960-2020. 

Công việc 2.2: Nghiên cứu, phân tích về tải trọng động đất cho công trình BTCT theo 

tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn của Việt nam. 

Công việc 2.3: Nghiên cứu, phân tích về tải trọng động đất cho công trình kết cấu thép 

theo tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn của Việt Nam. 

Công việc 2.4: Nghiên cứu, phân tích về tải trọng động đất cho công trình kết cấu liên 

hợp thép- bê tông (composite) theo tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn của Việt Nam. 

Công việc 2.5: Nghiên cứu, phân tích về tải trọng động đất cho công trình BTCT theo 

tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn của các nước trên thế giới. 

Công việc 2.6:  Nghiên cứu, phân tích về tải trọng động đất cho công trình kết cấu 

thép theo tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn của các nước trên thế giới . 
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Công việc 2.7: Nghiên cứu, phân tích về tải trọng động đất cho công trình kết cấu liên 

hợp thép- bê tông (composite) theo tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn của các nước trên thế 

giới. 

Công việc 2.8: Nghiên cứu, phân tích về đánh giá rủi ro động đất theo phương pháp 

phân tích tất định. 

Công việc 2.9: Nghiên cứu, phân tích về đánh giá rủi ro động đất theo phương pháp 

phân tích xác suất. 

Công việc 2.10: Nghiên cứu, phân tích về phân loại thiệt hại công trình do động đất 

gây ra. 

Công việc 2.11: Nghiên cứu, phân tích về quy đổi từ đỉnh gia tốc nền sang cấp động 

đất. 

Công việc 2.12: Nghiên cứu nội dung đề xuất về các tham số vùng nguồn động đất 

lãnh thổ Việt Nam. 

Công việc 2.13: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng đỉnh gia tốc nền tham 

chiếu lãnh thổ Việt Nam ứng với chu kỳ lặp 500 năm cho nền loại A và bảng phân vùng giá 

trị đỉnh gia tốc nền theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 2.14: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phổ phản ứng gia tốc chu kỳ ngắn Ss 

lãnh thổ Việt Nam ứng với chu kỳ lặp 2500 năm cho nền loại B và bảng phân vùng  giá trị 

phổ phản ứng gia tốc chu kỳ ngắn theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 2.15: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phổ phản ứng gia tốc chu kỳ dài S1 

lãnh thổ Việt Nam ứng với chu kỳ lặp 2500 năm cho nền loại B và bảng phân vùng động đất 

theo giá trị phổ phản ứng gia tốc chu kỳ dài theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các 

địa phương. 

Công việc 2.16: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng đỉnh gia tốc nền tham 

chiếu, agR trên lãnh thổ Việt Nam, chu kỳ lặp 500 năm cho nền loại A theo địa giới hành 

chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 2.17: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng động đất theo phổ phản 

ứng SS theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 2.18: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng động đất theo phổ phản 

ứng S1 theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 2.19: Nghiên cứu nội dung đề xuất về chấn tâm động đất và đứt gãy sinh 

chấn lãnh thổ Việt Nam theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi địa danh hành chính về số liệu điều kiện 

tự nhiên khác của Việt Nam  

Công việc 3.1: Nghiên cứu nội dung đề xuất về toạ độ vị trí các trạm khí tượng theo 

địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 



Công việc 3.2: Nghiên cứu nội dung đề xuất về nhiệt độ không khí trung bình tháng và 

năm (°C) theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.3: Nghiên cứu nội dung đề xuất về nhiệt độ không khí cao nhất, thấp nhất 

trung bình và tuyệt đối tháng và năm (°C) theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa 

phương. 

Công việc 3.4: Nghiên cứu nội dung đề xuất về biên độ ngày của nhiệt độ không khí 

trung bình tháng và năm  (°C) theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.5: Nghiên cứu nội dung đề xuất về biến trình ngày của nhiệt độ không khí 

(0C)  theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.6: Nghiên cứu nội dung đề xuất về độ ẩm tuyệt đối của không khí trung 

bình tháng và năm (mbar) theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.7: Nghiên cứu nội dung đề xuất về độ ẩm tương đối của không khí trung 

bình và thấp nhất tháng và năm (%) theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa 

phương. 

Công việc 3.8: Nghiên cứu nội dung đề xuất về tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm 

(‰) theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.9: Nghiên cứu nội dung đề xuất về độ cao (H) và góc phương vị (A) của 

mặt trời (độ) theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.10: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng khí hậu xây dựng Việt 

Nam theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.11: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân bố độ cao nước dâng do bão với 

tần suất đảm bảo 5 % theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.12: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng độ muối khí quyển theo 

địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.13: Nghiên cứu nội dung đề xuất về thuỷ triều ở Biển Đông theo địa giới 

hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.14: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân bố mạng lưới trạm khí tượng 

trên quy mô cả nước theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.15: Nghiên cứu nội dung đề xuất về vận tốc gió trung bình tháng và năm 

(m/s) theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.16: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng mật độ dông sét cho các 

tỉnh vùng Tây Bắc theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 
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Công việc 3.17: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng mật độ dông sét cho các 

tỉnh vùng trung du - miền núi Việt Bắc và Đông Bắc theo địa giới hành chính sau khi sáp 

nhập các địa phương. 

Công việc 3.18: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng mật độ dông sét cho các 

tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.19: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng mật độ dông sét cho các 

tỉnh vùng Bắc Trung Bộ theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.20: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng mật độ dông sét cho các 

tỉnh vùng Nam Trung Bộ theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.21: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng mật độ dông sét cho các 

tỉnh vùng Tây Nguyên theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.22: Nghiên cứu nội dung đề xuất về phân vùng mật độ dông sét cho các 

tỉnh vùng Nam Bộ theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

Công việc 3.23: Nghiên cứu nội dung đề xuất về vùng dông sét lãnh thổ Việt Nam 

theo địa giới hành chính sau khi sáp nhập các địa phương. 

4. NỘI DUNG CHÍNH CỦA SỬA ĐỔI 1:202X QCVN 02:2022/BXD  

Dự thảo sửa đổi quy chuẩn có cấu trúc và nội dung chính như sau: 

Tên sửa đổi quy chuẩn: SỬA ĐỔI 1:202X QCVN 02:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ 

THUẬT QUỐC GIA SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG 

Lời nói đầu 

Nội dung chính văn của dự thảo sửa đổi quy chuẩn: 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Cập nhật mục 1.1.2: Cập nhật tên cơ quan chuyên môn nhà nước có thẩm quyền cung 

cấp số liệu gió và các số liệu điều kiện tự nhiên khác dùng trong xây dựng: ”Viện Khoa học 

khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu” thành “Viện Khoa học Khí tượng thủy văn, Môi 

trường và Biển”, “Tổng cục khí tượng thủy văn – Bộ Tài nguyên và Môi trường”  thành 

“Cục Khí tượng thủy văn – Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. 

- Sửa đổi mục 1.5: Cập nhật và sửa đổi tên đơn vị cung cấp số liệu khí hậu: “Số liệu 

khí hậu ở Chương 2 do Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cung cấp” thành “Số liệu khí hậu ở Chương 2 do Viện Khoa học Khí 

tượng thủy văn, Môi trường và Biển – Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp”. 

- Cập nhật tên cơ quan: "Viện Các Khoa học Trái đất – Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam." 



2. SỐ LIỆU KHÍ HẬU DÙNG TRONG XÂY DỰNG 

- Cập nhật mục 2.1.5: Sửa đổi tên phân vùng “(2) Vùng trung du – miền núi Việt Bắc 

và Đông Bắc (vùng II);” thành “(2) Vùng Đông Bắc (vùng II);”; “(6) Vùng Tây Nguyên 

(vùng VI)” thành “(6) Vùng Cao nguyên Trung Bộ (vùng VI)” phù hợp với việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh mới; cập nhật tên đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số: 

202/2025/QH15 của Quốc Hội; Cập nhật bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng theo đơn vị 

hành chính mới. 

- Cập nhật mục 2.2.1: Cập nhật bản đồ phân bố mạng lưới trạm khí tượng trên quy mô 

cả nước theo đơn vị hành chính mới. 

3. SỐ LIỆU THỜI TIẾT VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN BẤT LỢI 

- Cập nhật mục 3.1: Cập nhật danh giới vùng ven biển bão đổ bộ theo đơn vị hành 

chính mới. 

- Cập nhật mục 3.2: Cập nhật tên đơn vị cung cấp số liệu “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Viện Khoa học Khí 

tượng thủy văn, Môi trường và Biển – Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. 

- Cập nhật mục 3.3: Cập nhật địa danh cấp tỉnh về mùa lũ trên các sông theo đơn vị 

hành chính mới; Cập nhật tên đơn vị thống kê các trận lũ lịch sử và lũ quét “Viện Khoa học 

khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Viện Khoa 

học Khí tượng thủy văn, Môi trường và Biển – Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. 

- Cập nhật mục 3.4: Cập nhật đơn vị thống kê số liệu lũ quét; cập nhật đơn vị hành 

chính cấp tỉnh xảy ra lũ quét theo đơn vị hành chính mới. 

- Cập nhật bản đồ Bản đồ thuỷ triều ở Biển Đông, bản đồ Phân bố độ cao nước dâng 

do bão với tần suất đảm bảo 5 % và bản đồ Phân vùng độ muối khí quyển theo đơn vị hành 

chính mới. 

- Sửa đổi, cập nhật tên các cơ quan: Viện Các Khoa học Trái đất – Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

 

4. MẬT ĐỘ SÉT ĐÁNH 

- Sửa đổi, cập nhật các bản đồ trong Hình 4.1. 

- Sửa đổi, cập nhật các bảng số liệu Bảng 4.1.   

5. SỐ LIỆU GIÓ DÙNG TRONG THIẾT KẾ  

- Cập nhật mục 5.1: Cập nhật tên đơn vị “Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến 
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đổi khí hậu hoặc Tổng cục khí tượng thủy văn – Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Viện 

Khoa học Khí tượng thủy văn, Môi trường và Biển- Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. 

- Cập nhật mục 5.2.3: sửa “Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính tới quận, 

huyện hoặc tương đương được lập thành bảng (Bảng 5.1, cột 3)” thành “Phân vùng áp lực 

gió theo địa danh hành chính tới xã/phường/đặc khu được lập thành bảng (Bảng 5.1, cột 3)”.  

- Cập nhật bản đồ và bảng phân vùng áp lực gió trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam theo 

đơn vị hành chính mới chi tiết đến cấp xã theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 của Quốc 

Hội về việc về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số từ số 1654 đến 

1687 /NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

xã, phường, đặc khu của 34 tỉnh. 

6. SỐ LIỆU ĐỘNG ĐẤT DÙNG TRONG THIẾT KẾ  

- Sửa đổi, cập nhật các bản đồ trong Hình 6.1, Hình 6.2, Hình 6.3. 

- Sửa đổi, cập nhật các bảng số liệu Bảng 6.1, Bảng 6.2.  

7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Sửa đổi, cập nhật điểm 7.1 liên quan đến Sửa đổi 1:202X. 

- Sửa đổi, cập nhật điểm 7.2: tên cơ quan Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật 

liệu xây dựng – Bộ Xây dựng 

PHỤ LỤC A 

Cập nhật các bảng A.1-A.14: Cập nhật cột đơn vị hành chính cấp phường, xã, đặc khu 

và tỉnh trực thuộc theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số từ số 1654 đến 1687 /NQ-UBTVQH15 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu của 34 

tỉnh. 

PHỤ LỤC B 

Cập nhật các bảng B.1, B.3-B.6: Cập nhật cột đơn vị hành chính cấp phường, xã, đặc 

khu và tỉnh trực thuộc theo theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 của Quốc Hội về việc về 

việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số từ số 1654 đến 1687 /NQ-

UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, 

phường, đặc khu của 34 tỉnh. 

Chi tiết các sửa đổi được thể hiện chi tiết tại bảng Mục 5 



5. CƠ SỞ SỬA ĐỔI CÁC CHƯƠNG 

5.1 Cơ sở sửa đổi Chương 1 

Nội dung sửa đổi Chương 1 chủ yếu do thay đổi do thay đổi các đơn vị cung cấp số 

liệu: Từ Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài Nguyên và Môi 

trường thành Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển – Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường theo Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Và Quyết định số 325/QĐ-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

về việc hợp nhất Viện Địa chất, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Địa lý và Viện Vật 

lý Địa cầu thành Viện Các Khoa học Trái đất 

5.2 Cơ sở sửa đổi Chương 2 

- Nội dung sửa đổi Chương 2 chủ yếu rà soát và cập nhật theo địa danh hành chính mới 

theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 của Quốc Hội về việc về việc sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp tỉnh. 

5.3 Cơ sở sửa đổi Chương 3 

- Nội dung sửa đổi Chương 3 chủ yếu rà soát và cập nhật theo địa danh hành chính 

mới theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 của Quốc Hội về việc về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh. 

- Các sửa đổi về bản đồ thuỷ triều ở Biển Đông và bản đồ Phân bố độ cao nước dâng do 

bão với tần suất đảm bảo 5% được tính toán, rà soát, cập nhật theo địa danh hành chính mới. 

+ Đối với bản đồ thủy triều ở Biển Đông: Cập nhật bảng tên đơn vị thực hiện bản đồ; 

mở rộng bản đồ cả kinh độ và vĩ độ để bao quát được các khu vực biển đảo của Việt Nam, 

các Đặc khu theo đơn vị hành chính mới; trên đất liền cập nhật và hiển thị đơn vị hành 

chính 34 tỉnh; bổ sung lớp giao thông, thủy hệ.  

+ Đối với với bản đồ nước dâng do bão: Cập nhật bảng tên đơn vị thực hiện bản đồ; 

Cập nhật và hiển thị đơn vị hành chính 34 tỉnh và các Đặc khu trên biển; bổ sung lớp giao 

thông, thủy hệ. 

+ Đối với bản đồ phân vùng độ muối khí quyển: Cập nhật bảng tên đơn vị thực hiện 

bản đồ; Cập nhật và hiển thị đơn vị hành chính 34 tỉnh và các Đặc khu trên biển; bổ sung 

lớp giao thông, thủy hệ. 

- Các sửa đổi về chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn, về các vùng phát sinh động 

đất do Viện Các khoa học Trái đất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung 

cấp trên cơ sở tính toán, rà soát, cập nhật theo địa danh hành chính mới. 
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5.4 Cơ sở sửa đổi Chương 4 

- Các sửa đổi về mật độ sét đánh trên lãnh thổ Việt Nam được thiết lập trên cơ sở số 

liệu mật độ sét đánh trên lãnh thổ Việt Nam do Viện Các Khoa học Trái đất – Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp trên cơ sở tính toán, rà soát, cập nhật theo địa 

danh hành chính mới. 

5.5 Cơ sở sửa đổi Chương 5 

- Nội dung sửa đổi Chương 5 chủ yếu rà soát và cập nhật theo địa danh hành chính 

mới theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 của Quốc Hội về việc về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh (giảm số lượng tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương từ 63 xuống còn 34, 

gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương). Các sửa đổi về số liệu gió (áp lực gió 3 

giây chu kỳ lặp 20 năm, vận tốc gió 3 giây chu kỳ lặp 50 năm và vận tốc gió 10 phút chu kỳ 

lặp 50 năm) trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở rà soát dữ liệu từ bản đồ và rà soát, đối chiếu 

với Bảng 5.1 đã công bố trong QCVN 02:2022/BXD. 

5.6 Cơ sở sửa đổi Chương 6 

Các sửa đổi về số liệu động đất (đỉnh gia tốc nền chu kỳ lặp 500 năm trên nền loại A, 

phổ phản ứng chu kỳ ngắn Ss và chu kỳ dài S1 trên nền loại B, chu kỳ lặp 2500 năm ...) trên 

lãnh thổ Việt Nam do Viện Các khoa học Trái đất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam cung cấp, trên cơ sở tính toán, rà soát, cập nhật theo địa danh hành chính mới. 

4.7. Cơ sở sử đổi Chương 7 

Nội dung sửa đổi Chương 7 về điều khoản thi hành liên quan đến Sửa đổi 01 kèm theo 

QCVN 02:2022/BXd 

5.7 Cơ sở sửa đổi Phụ lục các bảng biểu 

 - Đối với phụ lục A – Số liệu khí hậu, khí tượng nghiên cứu thực hiện sửa đổi các 

bảng số liệu từ A1 đến A35 (ngoại trừ bảng A17) dựa trên cơ sở bổ sung thông tin xã, 

phường, đặc khu và tỉnh trực thuộc theo theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 của Quốc Hội 

về việc về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số từ số 1654 đến 1687 

/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, 

phường, đặc khu của 34 tỉnh. 

Đối với Bảng A.17 (độ cao (H) và góc phương vị (A) của Mặt Trời), đã tiến hành bổ sung 

danh sách các tỉnh, thành phố tương ứng với từng khoảng vĩ độ, gồm: 10°B (TP. Hồ Chí Minh, 

TP. Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh); 12°B (Đắk Lắk, Đồng 

Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng); 14°B (Gia Lai, Quảng Ngãi); 16°B (Đà Nẵng, Huế); 18°B (Hà 

Tĩnh, Quảng Trị); 20°B (Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh 

Hóa); 22°B (Bắc Ninh, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, 



Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La). Việc bổ sung này được thực hiện dựa trên nguyên tắc lựa 

chọn vĩ độ trung tâm của các tỉnh, thành phố gần nhất với các khoảng vĩ độ quy định trong bảng 

số liệu để đưa vào tương ứng. 

 - Đối với phụ lục B: Số liệu thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi thực hiện sửa đổi 

các bảng B.1, B.3-B.6 dựa trên cơ sở bổ sung thông tin xã, phường, đặc khu và tỉnh trực 

thuộc theo theo Nghị quyết số: 202/2025/QH15 của Quốc Hội về việc về việc sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số từ số 1654 đến 1687 /NQ-UBTVQH15 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu của 34 tỉnh. 

Đối với Bảng B4, B6 tên các huyện (đơn vị hành chính cũ) đã được thay thế bằng tên 

các xã/phường hình thành sau khi sắp xếp, sáp nhập tương ứng. Ví dụ, Quận Đống Đa (Hà 

Nội) trước đây, sau khi điều chỉnh đơn vị hành chính, được tổ chức lại thành các phường 

như: Đống Đa, Kim Liên, Láng, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 
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6. TỔNG HỢP CƠ SỞ CÁC SỬA ĐỔI CHÍNH TRONG SỬA ĐỔI 1:202X QCVN 02:2022/BXD 
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1  QUY ĐỊNH CHUNG 1  QUY ĐỊNH CHUNG  

1.1.1  Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các số liệu 

điều kiện tự nhiên áp dụng trong việc lập, thẩm định, 

phê duyệt các hoạt động xây dựng bao gồm lập quy 

hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, 

thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công 

trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. 

  

1.1.2  Trong một số trường hợp riêng biệt, cho phép 

sử dụng số liệu gió, động đất và các số liệu điều kiện 

tự nhiên khác dùng trong xây dựng được cung cấp bởi 

cơ quan chuyên môn nhà nước có thẩm quyền như: 

Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 

hoặc Tổng cục khí tượng thủy văn – Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Viện Vật lý địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam... đối với một số công 

trình cụ thể khi có luận chứng, nêu rõ các cơ sở khoa 

học của các số liệu áp dụng, gửi Bộ Xây dựng. 

Sửa đổi điểm 1.1.2 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu hoặc Tổng cục 

khí tượng thủy văn – Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Viện Vật lý địa cầu – Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam” bằng 

cụm từ “Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, 

Môi trường và Biển hoặc Cục Khí tượng 

Thuỷ văn; Viện Các Khoa học trái đất”. 

-  Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

- QĐ số 325/QĐ-VHL của Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam về việc hợp nhất Viện 



QCVN 02:2022/BXD SỬA ĐỔI 1:202X QCVN 02:2022/BXD CƠ SỞ SỬA ĐỔI 

 Địa chất, Viện Địa chất và Địa 

vật lý biển, Viện Địa lý và Viện 

Vật lý Địa cầu thành Viện Các 

Khoa học Trái đất 

1.2  Đối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến hoạt động xây dựng ở Việt Nam. 

  

1.3  Giải thích từ ngữ 

Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

  

1.3.1 

Áp thấp nhiệt đới   

Một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 

6 đến cấp 7 và có thể có gió giật. 

  

1.3.2 

Bão  

Một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 

8 trở lên và có thể có gió giật. Bão có sức gió mạnh 

nhất từ cấp 10 đến cấp 11 gọi là bão mạnh, từ cấp 12 

đến cấp 15 gọi là bão rất mạnh, từ cấp 16 trở lên gọi là 
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siêu bão. 

1.3.3 

Chấn tâm 

Hình chiếu theo chiều thẳng đứng của chấn tiêu lên bề 

mặt trái đất. 

  

1.3.4 

Chấn tiêu 

Vị trí nguồn phát sinh ra trận động đất. 

  

1.3.5 

Cường độ chấn động trên bề mặt (ký hiệu I) 

Đại lượng biểu thị khả năng rung động do một trận 

động đất gây ra trên mặt đất và được đánh giá qua 

mức độ tác động của nó đối với nhà cửa, công trình, 

mặt đất, đồ vật, con người. Trong quy chuẩn này, 

cường độ chấn động trên bề mặt được đánh giá theo 

thang MSK–64 gồm 12 cấp (xem các Bảng 6.3 và 

6.4). 

  

1.3.6 

Dông 
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Hiện tượng đối lưu mạnh của khí quyển gây ra sự 

phóng điện đột ngột kèm theo sấm chớp. 

1.3.7 

Động đất  

Sự rung động mặt đất bởi sự giải phóng đột ngột năng 

lượng trong vỏ trái đất dưới dạng sóng địa chấn, có 

thể gây ra biến dạng trên mặt đất, phá hủy nhà cửa, 

công trình, của cải và sinh mạng con người. 

  

1.3.8 

Độ lớn động đất (ký hiệu là M) 

Đại lượng đặc trưng cho mức năng lượng mà trận 

động đất phát và truyền ra xung quanh dưới dạng sóng 

đàn hồi. Trong quy chuẩn này, độ lớn động đất (ký 

hiệu là M) được đánh giá bằng thang độ Richter, có 

giá trị bằng logarit cơ số 10 của biên độ cực đại 

(micron) thành phần nằm ngang của sóng địa chấn 

trên băng ghi của máy địa chấn chu kỳ ngắn chuẩn 

Wood Andersen ở khoảng cách 100 km từ chấn tâm. 

  

1.3.9 

Độ muối khí quyển  

Tổng lượng muối clorua trong không khí tính theo số 
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miligam ion Cl sa lắng trên 1 m2 bề mặt công trình 

trong một ngày đêm (mg Cl  /m2.ngày). 

1.3.10 

Lốc 

Luồng gió xoáy có sức gió mạnh tương đương với sức 

gió của bão nhưng được hình thành và tan trong thời 

gian ngắn, phạm vi hoạt động hẹp từ vài km2 đến vài 

chục km2. 

  

1.3.11 

Lũ 

Hiện tượng mực nước sông dâng cao trong một 

khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống, trong đó: 

a) Lũ lịch sử là lũ có đỉnh lũ cao hiếm thấy trong thời 

kỳ quan trắc hoặc do điều tra khảo sát được;  

b) Lũ đặc biệt lớn là lũ có đỉnh lũ cao hiếm thấy trong 

thời kỳ quan trắc; 

c) Lũ bất thường là lũ xuất hiện trước hoặc sau mùa lũ 

hoặc lũ hình thành do mưa lớn xảy ra trong phạm vi 

nhỏ, hồ chứa xả nước, do vỡ đập, tràn đập,vỡ đê, tràn 

đê. 
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1.3.12 

Lũ quét 

Lũ xảy ra bất ngờ trên các lưu vực sông suối nhỏ miền 

núi, dòng chảy xiết, thường kèm theo bùn đá, lũ lên 

nhanh, xuống nhanh, có sức tàn phá lớn. 

  

1.3.13 

Mật độ sét đánh  

Số lần phóng điện xuống đất tính trên 1 km2 trong 

một năm. 

  

1.3.14 

Nước dâng do bão 

Hiện tượng nước biển dâng cao hơn mực nước triều 

bình thường do ảnh hưởng của bão. 

  

1.3.15 

Sét  

Hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám 

mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. 

  

1.3.16 

Xoáy thuận nhiệt đới   

Vùng gió xoáy (đường kính có thể tới hàng trăm km) 
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hình thành trên biển nhiệt đới, gió thổi xoáy vào trung 

tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, áp suất khí 

quyển (khí áp) trong xoáy thuận nhiệt đới thấp hơn 

xung quanh, có mưa, đôi khi kèm theo dông, tố, lốc.   

1.4  Các số liệu trong quy chuẩn   

1.4.1 Các số liệu trong quy chuẩn này gồm: Số liệu 

khí hậu; số liệu thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi; 

mật độ sét đánh; số liệu gió dùng trong thiết kế; và số 

liệu động đất dùng trong thiết kế. 

  

1.4.2 Các số liệu điều kiện tự nhiên khác dùng trong 

xây dựng có thể được cung cấp bởi cơ quan chuyên 

môn Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp 

luật. 

  

1.5  Nguồn gốc số liệu   

1.5.1  Nguồn gốc số liệu khí hậu (Chương 2) 

Số liệu khí hậu ở Chương 2 do Viện Khoa học khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cung cấp. 

Sửa đổi điểm 1.5.1 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Viện 

Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 
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và Biển”. 

 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

1.5.2  Nguồn gốc số liệu thời tiết và hiện tượng tự 

nhiên bất lợi (Chương 3) 

– Số liệu thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi được 

tập hợp từ các số liệu do Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cung cấp. 

– Số liệu về thuỷ triều ở biển Đông và phân bố độ cao 

nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5 % được cập 

nhật đến năm 2016. 

– Số liệu về độ muối khí quyển được giữ nguyên như 

phiên bản trước. 

– Số liệu về chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn, 

về các vùng phát sinh động đất do Viện Vật lý địa cầu 

– Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

cung cấp. 

Sửa đổi điểm 1.5.2 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường” tại đoạn thứ nhất 

bằng cụm từ “Viện Khoa học Khí tượng 

Thủy văn, Môi trường và Biển”. 

– Thay cụm từ “Viện Vật lý địa cầu – Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” 

tại đoạn thứ tư bằng cụm từ “Viện Các khoa 

học Trái đất”. 

- Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

- QĐ số 325/QĐ-VHL của Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam về việc hợp nhất Viện 

Địa chất, Viện Địa chất và Địa 

vật lý biển, Viện Địa lý và Viện 

Vật lý Địa cầu thành Viện Các 

Khoa học Trái đất 

1.5.3  Nguồn gốc số liệu mật độ sét đánh (Chương 4) 

Số liệu về mật độ sét đánh trên lãnh thổ Việt Nam do 

Viện Vật lý địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam cung cấp. 

Sửa đổi điểm 1.5.3 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Vật lý địa cầu – Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” 

QĐ số 325/QĐ-VHL của Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam về việc hợp nhất Viện 

Địa chất, Viện Địa chất và Địa 
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bằng cụm từ “Viện Các khoa học Trái đất”. 

 

vật lý biển, Viện Địa lý và Viện 

Vật lý Địa cầu thành Viện Các 

Khoa học Trái đất 

1.5.4  Nguồn gốc số liệu gió (Chương 5) 

Số liệu gió trên lãnh thổ Việt Nam do Viện Khoa học 

khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cung cấp. 

Sửa đổi điểm 1.5.4 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Viện 

Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường 

và Biển”. 

 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

1.5.5  Nguồn gốc số liệu động đất (Chương 6) 

Số liệu về động đất trên lãnh thổ Việt Nam do Viện 

Vật lý địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam cung cấp. 

Sửa đổi điểm 1.5.5 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Vật lý địa cầu – Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” 

bằng cụm từ “Viện Các khoa học Trái đất”. 

 

QĐ số 325/QĐ-VHL của Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam về việc hợp nhất Viện 

Địa chất, Viện Địa chất và Địa 

vật lý biển, Viện Địa lý và Viện 

Vật lý Địa cầu thành Viện Các 

Khoa học Trái đất 

2  SỐ LIỆU KHÍ HẬU DÙNG TRONG XÂY 

DỰNG 

2  SỐ LIỆU KHÍ HẬU DÙNG TRONG 

XÂY DỰNG 
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2.1  Đặc điểm khí hậu Việt Nam   

2.1.1  Mùa khí hậu 

a) Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió 

mùa. Lãnh thổ Việt Nam được chia làm 2 miền Bắc và 

Nam với khí hậu khác biệt. 

b) Miền Bắc (từ 16 độ vĩ bắc, ngang với đèo Hải Vân, 

trở ra phía bắc): Có mùa  đông lạnh. Vùng đồng bằng 

tháng lạnh có nhiệt độ trung bình từ 10 oC đến 15 oC. 

c) Miền Nam (từ 16 độ vĩ bắc, ngang với đèo Hải 

Vân, trở vào phía nam): Không có mùa đông lạnh. 

Vùng đồng bằng quanh năm nóng và chia ra 2 mùa rõ 

rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 tới 

tháng 10, mùa khô từ tháng 11 tới tháng 4. 

  

2.1.2  Nắng, nhiệt độ không khí, bức xạ mặt trời 

a) Nắng: Trên toàn lãnh thổ, thời gian nắng dài. Số giờ 

nắng trung bình trong một  năm: Miền Bắc nhỏ hơn 2 

000 h, miền Nam lớn hơn 2 000 h. 

b) Nhiệt độ không khí: Miền Bắc có nhiệt độ trung 

bình hàng năm phổ biến dưới 24 oC; miền Nam có 

nhiệt độ trung bình hàng năm phổ biến từ 24 oC đến 

28 oC. 
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c) Bức xạ mặt trời: Lượng bức xạ dồi dào. Tổng xạ 

trung bình hàng năm tại miền Bắc lớn hơn 586 kJ/cm2; 

tại miền Nam nhỏ hơn 586 kJ/cm2. 

2.1.3  Độ ẩm của không khí và các mùa thời tiết 

Trên toàn lãnh thổ, độ ẩm tương đối của không khí 

quanh năm cao: từ 76 % đến  88 %. Tại một số nơi, 

trong khoảng thời gian nhất định có thể có sự thay đổi 

lớn về độ ẩm không khí do ảnh hưởng của một số hiện 

tượng thời tiết đặc biệt. 

a) Thời kỳ mưa phùn, lạnh ẩm: Ở miền Bắc, vào thời 

kỳ gió mùa mùa đông (gió mùa Đông Bắc) thường có 

mưa phùn ẩm ướt, độ ẩm tương đối của không khí 

cao, có lúc bão hòa. Tuy nhiên, có một số thời điểm 

có gió mùa đông bắc kèm thời tiết hanh khô với độ ẩm 

thấp xảy ra trong một vài ngày đến vài tuần.  

b) Thời tiết nồm ẩm: Tại vùng phía đông miền Bắc và 

ven biển miền Trung, vào khoảng thời gian cuối mùa 

đông, đầu mùa xuân (từ tháng 2 đến tháng 4) thường 

có thời tiết nồm ẩm, không khí có nhiệt độ từ 20 oC 

đến 25 oC và độ ẩm tương đối rất lớn, trên 95 %, có 

lúc  bão hòa. 
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c) Thời tiết khô nóng: Tại các vùng trũng khuất phía 

đông dãy núi Trường Sơn và các thung lũng vùng Tây 

Bắc về mùa hè có gió khô nóng thổi theo hướng tây, 

tây bắc, tây nam với thời gian hoạt động từ 10 ngày 

đến 30 ngày trong năm. Thời tiết trở nên khô nóng, 

nhiệt độ trên 35 oC và độ ẩm tương đối dưới 55 %. 

2.1.4  Mưa, tuyết 

Trên toàn lãnh thổ, lượng mưa và thời gian mưa hàng 

năm tương đối lớn, trung bình từ 1 100 mm đến 4 800 

mm và từ 100 ngày đến 223 ngày. Mưa phân bố 

không đều và tập trung  vào các tháng mưa. Nhiều 

trận mưa có cường độ lớn, nhiều đợt mưa liên tục, kéo  

dài, gây lũ lụt. 

Trên toàn lãnh thổ không có tuyết trừ một đôi lần 

trong năm và ở một vài ngọn núi cao phía Bắc. 

  

2.1.5  Phân vùng khí hậu xây dựng   

2.1.5.1 Phân vùng khí hậu xây dựng 

Lãnh thổ Việt Nam được phân chia thành 7 vùng khí 

hậu xây dựng (Hình 2.1): 

(1) Vùng Tây Bắc (vùng I); 

(2) Vùng trung du – miền núi Việt Bắc và Đông 

Sửa đổi điểm 2.1.5.1 như sau: 

– Thay cụm từ “Vùng trung du – miền núi 

Việt Bắc và Đông Bắc” tại đoạn (2) bằng 

cụm từ “Vùng Đông Bắc”. 

– Thay cụm từ “Vùng Nam Trung Bộ” tại 

- Đổi tên Vùng trung du – miền 

núi Việt Bắc và Đông Bắc  thành 

Vùng Đông Bắc. 

- Đổi tên Vùng Nam Trung Bộ 

thành Duyên hải Nam Trung Bộ. 
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Bắc (vùng II); 

(3) Vùng đồng bằng Bắc Bộ (vùng III); 

(4) Vùng Bắc Trung Bộ (vùng IV); 

(5) Vùng Nam Trung Bộ (vùng V); 

(6) Vùng Tây Nguyên (vùng VI); 

          (7) Vùng Nam Bộ (Vùng VII). 

đoạn (5) bằng cụm từ “Vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ”. 

– Thay cụm từ “Vùng Tây Nguyên” tại đoạn 

(6) bằng cụm từ “Vùng Cao nguyên Trung 

Bộ”. 

- Đổi tên Vùng Tây Nguyên 

thành Cao nguyên Trung Bộ 

- Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 

2.1.5.2 Đặc điểm của các vùng khí hậu xây dựng Việt 

Nam 

  

a) Vùng I – Vùng Tây Bắc: Được tách bởi dãy núi 

Hoàng Liên Sơn với đường ranh giới nằm ở sườn 

đông dọc theo đường đẳng trị chỉ số cán cân nhiệt 

CCN1,I= -350 cal/phút (gọi tắt là đường đẳng trị 

CCN1,I). Dãy núi này cũng là ranh giới phân chia ảnh 

hưởng của thời tiết “khô lạnh” và thời tiết “nồm ẩm” 

của thời kỳ mùa xuân giữa 2 vùng núi của Bắc Bộ. Do 

ảnh hưởng khác nhau của 2 hiện tượng này đã dẫn đến 

sự khác nhau về mức độ nóng, lạnh trong một thời kỳ 

dài của nửa đầu năm. Đây là các yếu tố tác động nhất 

Sửa đổi điểm 2.1.5.2 như sau: 

– Thay các cụm từ “Hòa Bình” tại đoạn a) 

bằng cụm từ “Phú Thọ”. 

 

Sửa đổi ” tỉnh Hòa Bình” thành ” 

tỉnh Phú Thọ ” 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 
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định đến các giải pháp kiến trúc. Tuy nhiên, do độ cao 

trung bình khá lớn nên đặc điểm khí hậu cơ bản của 

vùng này vẫn là vùng có mùa đông lạnh với giải pháp 

chống lạnh chiếm ưu thế. Đây là vùng tồn tại đồng 

thời cả 3 vành đai khí hậu theo độ cao. Khí hậu của 

vùng núi Tây Bắc được giới hạn về phía nam bởi vùng 

núi thuộc phía Tây tỉnh Hòa Bình, do tác động trực 

tiếp của không khí cực đới sau khi qua Đồng bằng Bắc 

Bộ trên phần lớn tỉnh Hòa Bình, đã mang vào đây 

những đặc điểm cơ bản của khí hậu vùng phía đông và 

vùng đồng bằng Bắc Bộ với sự tồn tại của mùa “nồm 

ẩm” và nhiệt độ thấp trong mùa đông. 

b) Vùng II – Vùng trung du - miền núi Việt Bắc và 

Đông Bắc: Đây là vùng thuộc phía Đông Hoàng Liên 

Sơn, được tách bởi đường đẳng trị CCN1,I= -350 

cal/phút kết hợp với đường đẳng trị CCNVII= 600 

cal/phút. Đây là vùng có mùa đông lạnh nhất so với cả 

nước, mặc dù thực tế vẫn có nhiệt độ rất thấp trên các 

vùng núi cao của Tây Bắc song trên cùng độ cao thì 

nhiệt độ ở vùng này cao hơn đáng kể. Trên cùng một 

đai cao, biện pháp chống lạnh ở Đông Bắc là quan 

trọng nhất. Là vùng núi nên khí hậu phân hóa mạnh 

mẽ theo độ cao địa hình, trong vùng tồn tại cả 3 vành 

– Thay cụm từ “Vùng trung du – miền núi 

Việt Bắc và Đông Bắc” tại đoạn b) bằng cụm 

từ “Vùng Đông Bắc”. 

 

Sửa đổi ”Vùng trung du – miền 

núi Việt Bắc và Đông Bắc” thành 

” Vùng Đông Bắc ” 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 
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đai khí hậu. 

c) Vùng III – Vùng Đồng bằng Bắc Bộ: Đây là vùng 

có mức độ lạnh về mùa đông kém hơn so với vùng 

Đông Bắc nhưng cao hơn so với vùng Tây Bắc và Bắc 

Trung Bộ. Nó được giới hạn bởi các đường đẳng trị 

CCN1,I = -350 cal/phút và  CCNnăm = 1 000 cal/phút 

về phía bắc và tây. Nó được tách khỏi Bắc Trung Bộ 

bởi ảnh hưởng của thời tiết khô nóng do ảnh hưởng 

của gió tây khô nóng (gió Lào), được phân định bằng 

chỉ số nhiệt ẩm tương đương CSAIV-VII lớn hơn 2 và 

CSAVII lớn hơn 2, số ngày “khô nóng” cả năm nhỏ 

hơn 10. Đây là vùng có mùa hè nóng và ẩm nhưng hầu 

như không có ảnh hưởng của gió tây khô nóng. Trong 

toàn vùng, khí hậu khá đồng nhất, chịu ảnh hưởng 

mạnh của bão và các đặc trưng khác của biển. 

  

d) Vùng IV – Vùng Bắc Trung Bộ: Được giới hạn về 

phía Nam bởi đường ranh giới miền, đặc trưng bởi sự 

giảm yếu dần của mức độ lạnh về mùa đông, chịu ảnh 

hưởng mạnh của thời tiết khô nóng trong thời kỳ 

xuân-hè. Đây là vùng có sự khác biệt đáng kể về mùa 

mưa - ẩm so với vùng Đồng bằng Bắc Bộ, CSAIV-VII 

– Thay cụm từ “Thừa Thiên Huế” tại đoạn d) 

bằng cụm từ “thành phố Huế”. 

 

Đổi tên ”Thừa Thiên Huế” thành 

”TP. Huế” 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 
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nhỏ hơn 2 và CSAVII nhỏ hơn 2. Địa hình không đồng 

nhất, tồn tại cả ảnh hưởng của độ cao địa hình, chủ 

yếu là vành đai khí hậu núi thấp và một phần không 

lớn thuộc vành đai khí hậu núi giữa. Hầu hết phần này 

nằm ở phần đông của dãy Trường Sơn, đón gió mùa 

đông bắc và gió biển, song cũng có một số khu vực 

thung lũng và núi thấp nằm khuất sau các khối núi cao 

hơn ở phía Đông nên có một số đặc điểm của khí hậu 

phía tây như khu vực cực tây của Thanh Hóa, Nghệ 

An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Khu vực Bắc Trung 

Bộ là khu vực chịu tác động lớn bởi hiện tượng gió 

tây khô nóng từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, gây ra 

điều kiện thời tiết khắc nghiệt khô và nóng. Trong thời 

kỳ hoạt động của gió tây khô nóng, độ ẩm thấp nhất 

có thể xuống đến 30 % và nhiệt độ cao nhất có thể lên 

tới 43 oC. Ngược lại, trong các tháng cuối năm (từ 

tháng 10 đến tháng 12), do ảnh hưởng của gió mùa 

đông bắc và nhiễu động trên biển, khu vực này thường 

xuất hiện mưa lớn dồn dập. 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 

e) Vùng V – Vùng Nam Trung Bộ: Được tách khỏi 

đồng bằng Nam Bộ chủ yếu do tác động của thời tiết 

khô nóng, trên cơ sở các chỉ tiêu về ẩm (CSA > 2) và 

số ngày có thời tiết khô nóng (NKN > 10). Khí hậu ở 

– Tại đoạn e): Thay cụm từ “Vùng Nam 

Trung Bộ” bằng cụm từ “Vùng ven biển 

Nam Trung Bộ”; thay cụm từ ”Ninh Thuận” 

bằng cụm từ ”Khánh Hòa”; thay cụm từ 

- Đổi tên Ninh Thuận thành 

Khánh Hòa 

- Đổi tên Bình Thuận thành Lâm 
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vùng này không thật sự đồng nhất, có sự phân hóa 

theo độ cao. Phần lớn các khu vực núi thuộc vành đai 

khí hậu núi thấp, một phần nhỏ thuộc vành đai núi 

giữa và toàn bộ chúng đều nằm ở mặt phía đông. Ranh 

giới phía tây được phân chủ yếu dựa vào đường 

CCN1,0= 0 cal/phút và phần phía nam là đường phân 

giới mức độ ảnh hưởng của gió tây khô nóng (số ngày 

khô nóng do gió Lào gây ra lớn hơn 10 ngày). Là khu 

vực phân giới sự khác biệt của mùa mưa, mức độ ẩm 

do hệ quả khác nhau của gió mùa Tây Nam. Đường 

ranh giới này nằm ở khoảng giữa 2 tỉnh Ninh Thuận 

và Bình Thuận, gần như tách hẳn Bình Thuận sang 

vùng khí hậu Nam Bộ. 

”Bình Thuận” bằng cụm từ ”Lâm Đồng”. 

 

Đồng 

- Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 

f) Vùng VI – Vùng Tây Nguyên: Được tách bởi 

đường đẳng trị  CCNnăm = 700 cal/phút, CCN1,I = 0. 

Không khí cực đới về mùa đông nhưng vẫn tồn tại 

mùa đông khá lạnh trên nhiều khu vực (CCNI < 0 

cal/phút, CCN1,I < 0 cal/phút) do ảnh hưởng của độ 

cao địa hình. Trên Tây Nguyên không có sự khác 

nhau đáng kể về mức độ lạnh trong mùa đông nhưng 

sự khác nhau giữa mùa lạnh và mùa nóng rất ít, tức là 

chỉ có một mùa nhiệt hàng năm. Là vùng núi, Tây 

- Thay các cụm từ ”Tây Nguyên” trong đoạn 

f) và đoạn g) bằng cụm từ ”Cao nguyên 

Trung Bộ”. 

- Đổi tên Vùng Tây Nguyên 

thành Cao nguyên Trung Bộ 

- Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 
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Nguyên cũng tồn tại cả 3 vành đai khí hậu với những 

cao nguyên rộng có khí hậu khá đồng nhất theo đặc 

tính của các đai cao tương ứng. Do sườn tây nên Tây 

Nguyên không có ảnh hưởng của “gió Lào” gây ra 

thời tiết khô nóng. 

thành phố trực thuộc trung ương). 

g) Vùng VII – Vùng Nam Bộ: Được tách khỏi 2 vùng 

trên bởi đường ranh giới phía nam của vùng khí hậu 

Tây Nguyên và ven biển Nam Trung Bộ. Đây là vùng 

có khí hậu khá đồng nhất, mang những đặc điểm điển 

hình của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Chống nóng là đối 

tượng trọng yếu nhất trong các giải pháp phòng tránh 

đối với công trình xây dựng. 

Riêng đối với vùng biển, ghép các đảo vào các vùng 

khí hậu đã được phân chia trên đất liền có điều kiện 

khí hậu gần tương tự. 

Các đảo nằm ở bắc vĩ độ 20,83oN ghép vào vùng khí 

hậu Đông Bắc 

Các đảo nằm giữa vùng vĩ độ trên và vĩ độ 16,83oN 

ghép vào vùng khí hậu Đồng bằng Bắc Bộ hoặc Bắc 

Trung Bộ. 

Các đảo nằm ở phía nam vĩ độ 16,83oN ghép vào 

vùng khí hậu đồng bằng Nam Bộ. 

- Thay các cụm từ ”Tây Nguyên” trong đoạn 

f) và đoạn g) bằng cụm từ ”Cao nguyên 

Trung Bộ”. 

- Đổi tên Tây Nguyên thành Cao 

nguyên Trung Bộ 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 
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2.2  Sử dụng số liệu Chương 2   

2.2.1  Chương 2 cung cấp số liệu đo tại các trạm khí 

tượng. Khi sử dụng, cần lấy số liệu của các trạm khí 

tượng gần địa điểm xây dựng nhất (Hình 2.2). Ngoài 

ra, cần tham khảo thêm các số liệu khí hậu thực tế tại 

nơi xây dựng, đặc biệt trong các trường hợp sau:  

a) Địa điểm xây dựng nằm ở cao độ khác nhiều so với 

cao độ của trạm khí tượng; 

b) Địa điểm xây dựng nằm ở địa hình có yếu tố ảnh 

hưởng tới số liệu khí hậu như: Núi, đồi, cao nguyên, 

thung lũng, sông, suối, hồ lớn, biển. 

Nếu số liệu thực tế nằm ngoài các giá trị được cung 

cấp tại quy chuẩn này hoặc các số liệu nằm ngoại 

phạm vi của quy chuẩn thì cần liên hệ với cơ quan 

chuyên môn nhà nước có thẩm quyền để có số liệu 

chính thức.  

Khi cần thiết, các số liệu này có thể được khảo sát và 

nghiên cứu riêng theo các tiêu chuẩn áp dụng cho dự 

án hoặc các yêu cầu khác (nếu có). 

  

2.2.2  Khi thiết kế công trình chịu tải trọng gió (kể cả   
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lập biện pháp thi công), không áp dụng các số liệu về 

gió ở chương này mà phải sử dụng các số liệu được 

cung cấp tại Chương 5. 

Hình 2.1 – Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng Sửa đổi Hình 2.1 như sau: + Cập nhật bảng tên đơn vị thực 

hiện bản đồ.  

+ Cập nhật và hiển thị đơn vị 

hành chính 34 tỉnh và các Đặc 

khu trên biển.  

+ Bổ sung lớp giao thông, thủy 

hệ. 

+ Cập nhật sửa đổi tên phân vùng 

khí hậu xây dựng. 

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

+ Cập nhật dữ liệu nền tỉ lệ 

1:1.000.000 năm 2022 ở Việt 
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Nam được quy định theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành 

kèm theo Thông tư 21/2023/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Cập nhật dữ liệu nền 1:250.000 

năm 2025 (lớp địa giới hành 

chính, biên giới quốc gia) theo 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương) 

Hình 2.2 – Bản đồ phân bố mạng lưới trạm khí tượng 

trên quy mô cả nước 

Sửa đổi Hình 2.2 như sau: + Cập nhật bảng tên đơn vị thực 

hiện bản đồ.  

+ Cập nhật và hiển thị đơn vị 

hành chính 34 tỉnh và các Đặc 

khu trên biển.  

+ Bổ sung lớp giao thông, thủy 
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hệ. 

+ Cập nhật sửa đổi tên phân vùng 

khí hậu xây dựng. 

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

+ Cập nhật dữ liệu nền tỉ lệ 

1:1.000.000 năm 2022 ở Việt 

Nam được quy định theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành 

kèm theo Thông tư 21/2023/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Cập nhật dữ liệu nền 1:250.000 

năm 2025 (lớp địa giới hành 

chính, biên giới quốc gia) theo 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 
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của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương) 

3  SỐ LIỆU THỜI TIẾT VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ 

NHIÊN BẤT LỢI 

  

3.1  Bão  

Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất 

từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão có sức gió 

mạnh nhất từ cấp 10 đến cấp 11 gọi là bão mạnh, từ 

cấp 12 đến cấp 15 gọi là bão rất mạnh, từ cấp 16 trở 

lên gọi là siêu bão.  

Bão là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm, gây gió 

mạnh làm tốc mái, có thể đổ nhà cửa, kèm theo mưa 

lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Bảng B.2 quy định cấp 

gió và mức độ nguy hại của bão.  

Ở Việt Nam, mùa bão hàng năm vào từ tháng 6 đến 

tháng 11, tần suất bão giảm dần từ Bắc vào Nam. Thời 

gian thường xảy ra như sau (Bảng B.1):  

Sửa đổi Điểm 3.1 như sau: 

– Thay cụm từ “Quảng Bình” tại đoạn thứ 

năm bằng cụm từ “Bắc Quảng Trị”. 

– Tại đoạn thứ sáu: Thay cụm từ “Quảng 

Trị” bằng cụm từ “Nam Quảng Trị”; thay 

cụm từ “Phú Yên” bằng cụm từ “Đắk Lắk”. 

 

- Đổi tên vùng biển Nghệ An – 

Quảng Bình thành vùng biển 

Nghệ An – Bắc Quảng Trị. 

- Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 
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- Từ tháng 6 đến tháng 9,  bão đổ bộ nhiều vào vùng 

biển Quảng Ninh – Thanh Hoá; 

- Từ tháng 7 đến tháng 10,  bão đổ bộ nhiều vào vùng 

biển Nghệ An – Quảng Bình; 

- Từ tháng 8 đến tháng 11,  bão đổ bộ nhiều vào vùng 

biển Quảng Trị – Phú Yên; 

- Từ tháng 10 đến tháng 12,  bão đổ bộ nhiều vào 

vùng biển Khánh Hòa – Cà Mau. 

Thống kê các cơn bão và đổ bộ vào các vùng bờ biển 

Việt Nam (1961 – 2017) xem Bảng B.3. 

3.2  Lốc 

Lốc là luồng gió xoáy có sức gió mạnh tương đương 

với sức gió của bão nhưng được hình thành và tan 

trong thời gian ngắn, phạm vi hoạt động hẹp từ hàng 

trăm m2 đến vài chục km2. 

Lốc là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, gây gió xoáy 

bốc lên cao, làm tốc mái, đổ nhà cửa, nhất là các nhà 

đơn sơ.  

Theo số liệu cung cấp bởi Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và môi 

trường (Bảng B.4): Ở miền Bắc lốc thường hay xảy ra 

Sửa đổi Điểm 3.2 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Viện 

Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường 

và Biển”. 

- Đổi tên ”Viện Khoa học khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu– Bộ Tài nguyên và Môi 

trường” thành ” Viện Khoa học 

Khí tượng Thủy văn, Môi trường 

và Biển – Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường” 

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 
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vào các giai đoạn chuyển tiếp từ đông – xuân sang hè 

(tháng 4, tháng 5), mỗi khi xuất hiện đợt không khí 

lạnh. Do hiện tượng biến đổi khí hậu, lốc xảy ra cả ở 

miền Trung và miền Nam. 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

3.3  Lũ lụt   

3.3.1  Lũ lụt xảy ra vào mùa mưa, khi các trận mưa 

lớn đổ nước mạnh vào sông, suối làm vỡ đê hoặc tràn 

bờ gây ra ngập lụt nhà cửa, mặt bằng xây dựng trên 

một diện rộng. 

  

3.3.2  Mùa lũ là khoảng thời gian liên tục trong một 

năm, thường xuất hiện lũ trong các khoảng thời gian 

sau: 

– Trên các sông thuộc Bắc Bộ, từ ngày 15 tháng 6 đến 

ngày 31 tháng 10; 

– Trên các sông từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh, 

từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11; 

– Trên các sông từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Ninh 

Thuận, từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12; 

– Trên các sông thuộc tỉnh Bình Thuận, các tỉnh thuộc 

Nam Bộ và Tây Nguyên, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 

Sửa đổi Điểm 3.3.2 như sau: 

– Thay cụm từ “Quảng Bình” bằng cụm từ 

“Quảng Trị”. 

– Thay cụm từ “Ninh Thuận” bằng cụm từ 

“Khánh Hòa”. 

– Thay cụm từ “Bình Thuận” bằng cụm từ 

“Lâm Đồng”. 

– Thay cụm từ “Tây Nguyên” bằng cụm từ 

“Cao nguyên Trung Bộ”. 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

- Đổi tên Quảng Bình thành 

Quảng Trị; Ninh Thuận thành 

Khánh Hòa; Bình Thuận thành 

Lâm Đồng; Tây Nguyên thành 

Cao nguyên Trung Bộ. 

- Đổi tên Viện Khoa học khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu – Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thành Viện Khoa học Khí 

tượng thủy văn, Môi trường và 

Biển – Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 
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30 tháng 11. 

Các trận lũ lịch sử (1945 – 2007) được Viện Khoa học 

Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thống kê trong Bảng B.5. 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Viện 

Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường 

và Biển”. 

+ Nghị quyết số: 

202/2025/QH15 của Quốc Hội về 

việc về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh (giảm số lượng 

tỉnh và thành phố trực thuộc 

trung ương từ 63 xuống còn 34, 

gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực 

thuộc trung ương). 

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

3.4  Lũ quét   

3.4.1  Lũ quét là hiện tượng thuỷ văn đặc biệt nguy 

hiểm. Trong một số trường hợp nó có sức tàn phá 

khủng khiếp và trở thành thảm hoạ tự nhiên. Lũ quét 

thường xảy ra ở vùng núi, nơi có địa hình đồi núi cao 

xen kẽ với thung lũng và sông suối thấp, độ ổn định 

  



58 

 

QCVN 02:2022/BXD SỬA ĐỔI 1:202X QCVN 02:2022/BXD CƠ SỞ SỬA ĐỔI 

của lớp đất trên bề mặt lưu vực yếu do quá trình 

phong hóa mạnh, lớp phủ thực vật bị tàn phá. 

3.4.2  Các trận lũ quét trong các năm (1958 – 2017) 

được Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi 

khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường thống kê trên 

Bảng B.6. 

Sửa đổi Điểm 3.4.2 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Viện 

Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường 

và Biển”. 

- Đổi tên Viện Khoa học khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu – Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thành Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn, Môi trường và 

Biển – Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường  

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

3.4.3  Các địa phương hay xảy ra lũ quét là: Bắc Kạn, 

Bình Định, Bình Thuận, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà 

Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Khánh Hòa, Phú 

Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng 

Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên 

Quang, Thừa Thiên Huế, Yên Bái. 

Sửa đổi Điểm 3.4.3 như sau: 

– Thay cụm từ “Bắc Kạn, Bình Định, Bình 

Thuận, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Giang, Lai 

Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Khánh Hòa, Phú 

Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái 

Nguyên, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, 

- Cập nhật các địa danh hành 

chính cấp tỉnh mới:  

Các địa phương hay xảy ra lũ 

quét là: Thái Nguyên, Gia Lai, 

Lâm Đồng, Cao Bằng, Đắk Lắk, 

Tuyên Quang, Lai Châu, Lạng 

Sơn, Lào Cai, Khánh Hòa, Phú 
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Yên Bái” bằng cụm từ “Thái Nguyên, Gia 

Lai, Lâm Đồng, Cao Bằng, Đắk Lắk, Tuyên 

Quang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Khánh 

Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, 

Huế”. 

Thọ, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La, 

Tuyên Quang, Huế. 

3.5  Dông sét   

3.5.1  Dông được xếp vào thời tiết nguy hiểm vì sét 

trong dông có thể gây chết người, cháy rừng, cháy 

nhà, làm hư hỏng đường dây truyền tải điện, thiết bị 

máy móc, nhất là các thiết bị điện tử, viễn thông. 

Dông sét ở Việt Nam xảy ra quanh năm, nhưng 

thường nhiều về mùa hè. Đặc biệt trên các vùng núi 

hay sông hồ trong những tháng nóng ẩm. 

  

3.5.2  Số ngày có dông trung bình tháng và năm tại 

các trạm khí tượng được cho trong Bảng A.33. Bản đồ 

mật độ sét đánh trung bình năm trên lãnh thổ Việt 

Nam do Viện Vật lý địa cầu thiết lập được nêu ở 

Chương 4 của Quy chuẩn này. 

Sửa đổi Điểm 3.5.2 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Vật lý địa cầu” bằng 

cụm từ “Viện Các khoa học Trái đất”. 

- QĐ số 325/QĐ-VHL của Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam về việc hợp nhất Viện 

Địa chất, Viện Địa chất và Địa 

vật lý biển, Viện Địa lý và Viện 

Vật lý Địa cầu thành Viện Các 

Khoa học Trái đất 



60 

 

QCVN 02:2022/BXD SỬA ĐỔI 1:202X QCVN 02:2022/BXD CƠ SỞ SỬA ĐỔI 

3.6  Động đất   

3.6.1  Động đất mạnh có thể phá huỷ nhà cửa và các 

công trình, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài 

sản. 

  

3.6.2  Các chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn 

lãnh thổ Việt Nam thể hiện trên bản đồ Hình 3.3. 

  

3.7  Thuỷ văn biển   

3.7.1  Các hiện tượng thuỷ văn biển có thể gây bất lợi 

cho nhà cửa và công trình xây dựng vùng biển Việt 

Nam là chế độ thuỷ triều, nước dâng do bão, chiều cao 

sóng khi bão. 

  

3.7.2  Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông, bản đồ phân bố 

độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5 % thể 

hiện trên Hình 3.1 và Hình 3.2. Độ cao sóng trung 

bình tương ứng với các cấp gió tham khảo ở Bảng 

B.2. 

  

3.8  Độ muối khí quyển   

3.8.1  Muối trong khí quyển vùng ven biển, biển và 

hải đảo, kết hợp với độ ẩm cao gây ăn mòn mạnh các 
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kết cấu thép, kết cấu kim loại, kết cấu bê tông cốt 

thép, kết cấu bê tông ứng suất trước ở Việt Nam. 

3.8.2  Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển cho trong 

Hình 3.4. Phân bố độ muối khí quyển cho các phần 

lãnh thổ Việt Nam như sau: 

– Miền Bắc và miền Trung (từ 16 độ vĩ bắc trở 

ra): 

[Cl-] = 0,9854 X -0,17 , sai số ± 16 % (3.1) 

– Miền Trung và miền Nam (từ 16 độ vĩ bắc trở 

vào): 

[Cl-] = 3,9156 X-0,22 , sai số ± 23 % (3.2) 

trong đó: 

  [Cl-] – độ muối khí quyển, mgCl-/m2.ngày; 

 X – Khoảng cách từ biển vào bờ, km. 

  

3.9  Sử dụng số liệu Chương 3 

Việc sử dụng các số liệu này phụ thuộc vào các tiêu 

chuẩn áp dụng cho dự án theo từng giai đoạn thiết kế 

và xây dựng công trình. 

Khi cần thiết, các số liệu thời tiết và hiện tượng tự 

nhiên bất lợi cần được cung cấp bởi các cơ quan 

chuyên môn nhà nước có thẩm quyền hoặc cần được 
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nghiên cứu, khảo sát căn cứ theo các tiêu chuẩn và 

nhiệm vụ thiết kế hoặc các yêu cầu khác (nếu có). 

Hình 3.1 – Bản đồ thuỷ triều ở Biển Đông Sửa đổi Hình 3.1 + Cập nhật bảng tên đơn vị thực 

hiện bản đồ;  

+ Mở rộng bản đồ cả kinh độ và 

vĩ độ để bao quát được các khu 

vực biển đảo của Việt Nam, các 

Đặc khu theo đơn vị hành chính 

mới. 

+ Trên đất liền cập nhật và hiển 

thị đơn vị hành chính 34 tỉnh. 

+ Bổ sung lớp giao thông, thủy 

hệ. 

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 
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+ Cập nhật dữ liệu nền tỉ lệ 

1:1.000.000 năm 2022 ở Việt 

Nam được quy định theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành 

kèm theo Thông tư 21/2023/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Cập nhật dữ liệu nền 1:250.000 

năm 2025 (lớp địa giới hành 

chính, biên giới quốc gia) theo 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 

Hình 3.2 – Bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão 

với tần suất đảm bảo 5 % 

Sửa đổi Hình 3.2 + Cập nhật bảng tên đơn vị thực 

hiện bản đồ.  

+ Cập nhật và hiển thị đơn vị 

hành chính 34 tỉnh và các Đặc 

khu trên biển.  
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+ Bổ sung lớp giao thông, thủy 

hệ. 

+ Sửa đổ tên tại bảng phân vùng 

nước dâng do bão: Vùng II-2 

Quảng Bình – Huế sửa thành 

Vùng II-2 Quảng Trị – Huế; 

Vùng III: Đà Nẵng – Bình Định 

sửa thành Vùng III: Đà Nẵng – 

Gia Lai; Vùng IV: Đắk Lắk – 

Khánh Hòa; Vùng V-1:  Bình 

Thuận – Vũng Tàu thành Vùng 

V-1:  Lâm Đồng – Bắc TP. 

HCM; Vùng V-2:  TP. HCM - Cà 

Mau thành Vùng V-2:  Nam TP. 

HCM - Cà Mau. + Viện Khoa 

học Khí tượng Thủy văn và Biến 

đổi khí hậu (nay là Viện Khoa 

học Khí tượng Thủy văn, Môi 

trường và Biển trực thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường theo 

Quyết định số 1811/QĐ-TTg 

ngày 23/8/2025 của Thủ tướng 
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Chính phủ) 

+ Cập nhật dữ liệu nền tỉ lệ 

1:1.000.000 năm 2022 ở Việt 

Nam được quy định theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành 

kèm theo Thông tư 21/2023/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Cập nhật dữ liệu nền 1:250.000 

năm 2025 (lớp địa giới hành 

chính, biên giới quốc gia) theo 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 

Hình 3.3 – Bản đồ chấn tâm động đất và đứt gãy sinh 

chấn lãnh thổ Việt Nam 

Sửa đổi Hình 3.3 Cập nhật bản đồ nền theo địa 

danh hành chính mới 

Hình 3.4 – Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển Sửa đổi Hình 3.4 + Cập nhật bảng tên đơn vị thực 

hiện bản đồ.  
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+ Cập nhật và hiển thị đơn vị 

hành chính 34 tỉnh và các Đặc 

khu trên biển.  

+ Bổ sung lớp giao thông, thủy 

hệ.  

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

+ Cập nhật dữ liệu nền tỉ lệ 

1:1.000.000 năm 2022 ở Việt 

Nam được quy định theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành 

kèm theo Thông tư 21/2023/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Cập nhật dữ liệu nền 1:250.000 
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năm 2025 (lớp địa giới hành 

chính, biên giới quốc gia) theo 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 

4  SỐ LIỆU MẬT ĐỘ SÉT ĐÁNH   

4.1 Đặc điểm số liệu mật độ sét đánh   

4.1.1  Số liệu mật độ sét đánh trên lãnh thổ Việt Nam 

được cấp dưới dạng bản đồ (Hình 4.1) và theo địa 

danh hành chính tới quận, huyện hoặc tương đương 

(Bảng 4.1). 

Sửa đổi Điểm 4.1.1 như sau: 

– Thay cụm từ “quận, huyện hoặc tương 

đương” bằng cụm từ “phường, xã, đặc khu”. 

Việc cập nhật được thực hiện 

theo đơn vị hành chính sau sáp 

nhập là phường, xã 

4.1.2  Bản đồ phân vùng mật độ sét trung bình năm 

(lần/km2/năm) trên lãnh thổ Việt Nam (Hình 4.1) được 

phân thành các vùng với các đường đồng mức như 

sau: Nhỏ hơn 1,4; từ 1,4 đến 3,4; từ 3,4 đến 5,7; từ 5,7 

đến 8,2; từ 8,2 đến 10,9; từ 10,9 đến 13,7 và lớn hơn 

13,7. 
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4.1.3  Số liệu mật độ sét đánh theo địa danh hành 

chính được thiết lập dựa trên bản đồ mật độ sét đánh 

trung bình năm của Việt Nam theo nguyên tắc sau: 

a) Đối với các địa danh nằm gọn trong một vùng có 

cùng mật độ sét đánh trên bản đồ thì lấy theo mật độ 

sét đánh của vùng bản đồ đó. 

b) Đối với huyện có đường đồng mức cắt qua, mật độ 

sét đánh lấy theo giá trị đường đồng mức lân cận cao 

nhất mà các vùng trong huyện có thể bị ảnh hưởng. 

  

4.2  Sử dụng số liệu mật độ sét đánh trong thiết kế   

4.2.1  Khi thiết kế phòng chống sét cho công trình 

phải căn cứ vào mật độ sét đánh tại địa điểm xây dựng 

công trình theo số liệu của quy chuẩn này.  

Ngoài ra, phải dựa trên các yếu tố khác bao gồm yêu 

cầu chống sét của công trình, đặc điểm của công trình 

(loại kết cấu, chiều cao công trình, công năng sử 

dụng), dạng địa hình nơi xây dựng công trình, khoảng 

cách ly tới cây xanh hoặc các công trình khác. 

  

4.2.2  Mật độ sét đánh ở các hải đảo được lấy từ 2,5 

lần/km2/năm đến 7,0 lần/km2/năm. 
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Hình 4.1 – Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm 

lãnh thổ Việt Nam 

Sửa đổi Hình 4.1 Việc cập nhật được thực hiện 

theo đơn vị hành chính sau sáp 

nhập là phường, xã 

Bảng 4.1 – Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính 

lãnh thổ Việt Nam 

Sửa đổi Bảng 4.1 Việc cập nhật được thực hiện 

theo đơn vị hành chính sau sáp 

nhập là phường, xã 

5  SỐ LIỆU GIÓ DÙNG TRONG THIẾT KẾ   

5.1  Phạm vi áp dụng 

Số liệu gió ở chương này do Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và môi 

trường lập, gồm áp lực gió và vận tốc gió, được cấp 

dưới dạng bản đồ phân vùng áp lực gió và phân vùng 

theo địa danh hành chính. Các số liệu gió này được 

dùng trong thiết kế xây dựng công trình và thiết kế 

biện pháp thi công xây dựng công trình chịu tải trọng 

gió. 

Sửa đổi Điểm 5.1 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Viện 

Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường 

và Biển”. 

- Đổi tên Viện Khoa học khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu – Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thành Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn, Môi trường và 

Biển – Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường  

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

5.2  Số liệu áp lực gió (W0)   
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5.2.1  Bản đồ phân vùng áp lực gió trên lãnh thổ Việt 

Nam (Hình 5.1) được thiết lập trên cơ sở vận tốc gió 

được lấy trung bình trong khoảng thời gian 3 s, chu kỳ 

lặp 20 năm (bị vượt trung bình một lần trong khoảng 

thời gian 20 năm), ở độ cao 10 m so với mặt đất, 

tương ứng với địa hình dạng B.  

CHÚ THÍCH 1: Bản đồ Hình 5.1 do Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cung cấp. 

CHÚ THÍCH 2: Địa hình dạng B là địa hình tương đối trống 

trải, có một số vật cản thưa thớt cao không quá 10 m như: vùng 

ngoại ô ít nhà, thị trấn, làng mạc, rừng thưa hoặc rừng non, vùng 

trồng cây thưa, v.v. 

Sửa đổi chú thích 1, Điểm 5.2.1 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Viện 

Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường 

và Biển”. 

- Đổi tên Viện Khoa học khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu – Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thành Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn, Môi trường và 

Biển – Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường  

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 

5.2.2  Trên bản đồ Hình 5.1, áp lực gió được chia ra 

thành các vùng I, II, III, IV và V, phân biệt bởi các 

đường đẳng trị. Vùng I tương ứng với W0 = 65 

(daN/m2), vùng II tương ứng với W0 = 95 (daN/m2), 

vùng III tương ứng với W0 = 125 (daN/m2), vùng IV 

tương ứng với W0 = 155 (daN/m2) và vùng V tương 

ứng với W0 = 185 (daN/m2).  

CHÚ THÍCH: Tất cả các vùng đều chịu ảnh hưởng của bão; 1 

daN/m2 = 10 N/m2. 
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5.2.3  Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 

tới quận, huyện hoặc tương đương được lập thành 

bảng (Bảng 5.1, cột 3). 

CHÚ THÍCH: Bảng phân vùng áp lực gió theo địa danh hành 

chính này do Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu cung cấp dựa vào Bản đồ phân vùng áp lực gió tỷ lệ 

1:1.000.000.   

Sửa đổi Điểm 5.2.3 như sau: 

– Thay cụm từ “quận, huyện hoặc tương 

đương” bằng cụm từ “phường, xã, đặc khu”. 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu” trong chú thích 

bằng cụm từ “Viện Khoa học Khí tượng 

Thủy văn, Môi trường và Biển”. 

+ Sửa ”quận, huyện” thành 

”xã, phường, đặc khu” 

+ Đổi tên ”Viện Khoa học 

khí tượng thủy văn và biến đổi 

khí hậu” thành ” Viện Khoa học 

Khí tượng Thủy văn, Môi trường 

và Biển” + Nghị quyết số: 

202/2025/QH15 của Quốc Hội về 

việc về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh (giảm số lượng 

tỉnh và thành phố trực thuộc 

trung ương từ 63 xuống còn 34, 

gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực 

thuộc trung ương). 

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (nay là 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn, Môi trường và Biển trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 
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5.2.4  Sử dụng số liệu áp lực gió W0 

a) Áp lực gió ở địa điểm xây dựng được xác định bằng 

một trong hai cách: dùng Bảng phân vùng áp lực gió 

theo địa danh hành chính (Bảng 5.1, cột 3) hoặc khi 

cần chính xác hơn theo Bản đồ phân vùng áp lực gió 

(Hình 5.1).  

CHÚ THÍCH: Bản đồ Hình 5.1 là phiên bản thu nhỏ, khi cần tra 

cứu, dùng bản đồ lớn với tỷ lệ 1:1.000.000 được lưu trữ tại Viện 

Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

b) Trường hợp số liệu được cung cấp bởi các cơ quan 

chuyên môn nhà nước có thẩm quyền là áp lực gió W0 

(3 s, 20 năm) thì sử dụng số liệu áp lực gió này.  

c) Trường hợp số liệu được cung cấp bởi các cơ quan 

chuyên môn nhà nước có thẩm quyền là vận tốc gió 

V0 thì giá trị áp lực gió W0 tương ứng được xác định 

theo công thức sau: 

 2

0 00,0613W V                    (5.1) 

trong đó:  

W0 (daN/m2) là áp lực gió tương ứng với vận tốc 

gió V0; 

Sửa đổi chú thích, Điểm 5.2.4 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Khoa học khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường” trong chú thích bằng 

cụm từ “Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, 

Môi trường và Biển”. 

- Đổi tên Viện Khoa học khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu – Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thành Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn, Môi trường và 

Biển – Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

 + Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn và Biến đổi khí 

hậu (nay là Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn, Môi trường và 

Biển trực thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) 
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V0 (m/s) là vận tốc gió được lấy trung bình trong 

khoảng thời gian 3 s, chu kỳ lặp 20 năm (bị vượt trung 

bình một lần trong khoảng thời gian 20 năm), ở độ cao 

10 m so với mốc chuẩn, tương ứng với địa hình dạng 

B. 

5.3 Số liệu vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp 50 năm   

5.3.1  Phân vùng vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp 50 năm 

theo địa danh hành chính được lập thành bảng (Bảng 

5.1, cột 4). Các số liệu này dùng để tính toán thiết kế 

công trình ở Việt Nam khi sử dụng tiêu chuẩn thiết kế 

với số liệu đầu vào là vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp 50 

năm, ở độ cao 10 m, địa hình dạng B hoặc tương 

đương.  

CHÚ THÍCH: Vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp 50 năm (T = 50 năm) 

là vận tốc gió được lấy trung bình trong khoảng thời gian 3 s, 

chu kỳ lặp 50 năm, ở độ cao 10 m so với mốc chuẩn, tương ứng 

với địa hình dạng B. 

  

5.3.2  Khi sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế với số liệu 

đầu vào là vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp T khác 50 năm, 

vận tốc gió xác định theo công thức sau: 

3 , , 3 ,50s T s T sV K V    (5.2) 

trong đó: 
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V3s,T  là vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp T (năm); 

V3s,50  là vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp 50 năm; 

Ks,T là hệ số chuyển đổi từ vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp 

50 năm sang vận tốc gió 3 s, chu kỳ lặp T (năm), lấy 

theo Bảng 5.2. 

5.4  Số liệu vận tốc gió, áp lực gió 10 phút, chu kỳ 

lặp 50 năm 

  

5.4.1  Phân vùng vận tốc gió 10 phút, chu kỳ lặp 50 

năm theo địa danh hành chính được lập thành bảng 

(Bảng 5.1, cột 5). Các số liệu này dùng để tính toán 

thiết kế công trình ở Việt Nam khi sử dụng tiêu chuẩn 

thiết kế với số liệu đầu vào là vận tốc gió 10 phút, chu 

kỳ lặp 50 năm, ở độ cao 10 m, địa hình dạng B hoặc 

tương đương. 

CHÚ THÍCH: Vận tốc gió 10 phút, chu kỳ lặp 50 năm (T = 50 

năm) là vận tốc gió được lấy trung bình trong khoảng thời gian 

10 phút, chu kỳ lặp 50 năm, ở độ cao 10 m so với mốc chuẩn, 

tương ứng với địa hình dạng B. 

  

5.4.2  Khi sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế với số liệu 

đầu vào là vận tốc gió 10 phút, chu kỳ lặp T khác 50 

năm, vận tốc gió xác định theo công thức sau: 
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     10 , , 10 ,50m T m T mV K V       (5.3) 

trong đó: 

V10m,T là vận tốc gió 10 phút, chu kỳ lặp T 

(năm); 

V10m,50 là vận tốc gió 10 phút, chu kỳ lặp 50 

năm; 

Km,T là hệ số chuyển đổi từ vận tốc gió 10 phút, chu 

kỳ lặp 50 năm sang vận tốc gió 10 phút, chu kỳ lặp T 

(năm), lấy theo Bảng 5.3. 

5.4.3  Khi tính toán thiết kế công trình ở Việt Nam, 

sử dụng tiêu chuẩn với số liệu đầu vào là áp lực gió 10 

phút, chu kỳ lặp T bằng 50 năm hoặc khác 50 năm, thì 

sử dụng công thức sau: 

 2

10 , 10 ,0,0613m T m TVW         (5.4) 

trong đó: 

W10m,T (daN/m2) là áp lực gió 10 phút, T năm; 

V10m,T (m/s) là vận tốc gió 10 phút, T năm, xác định 

theo công thức (5.3). 

  

5.5  Số liệu gió theo các nghiên cứu riêng 

Khi thiết kế những công trình đặc biệt, nhạy cảm với 

tải trọng gió (như: nhà máy điện hạt nhân, cầu dây 
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văng nhịp lớn, cầu dài (nằm trên nhiều địa danh hành 

chính) v.v.) hoặc các công trình xây dựng ở vùng có 

địa hình phức tạp (như: núi cao, hẻm núi, giữa hai dãy 

núi song song, các cửa đèo, cửa sông lớn v.v.) phải sử 

dụng các số liệu gió theo các nghiên cứu riêng do các 

cơ quan chuyên môn nhà nước có thẩm quyền thực 

hiện và cung cấp. 

Hình 5.1 – Bản đồ phân vùng áp lực gió trên lãnh thổ, 

lãnh hải Việt Nam 

Sửa đổi Hình 5.1 + Cập nhật bảng tên đơn vị thực 

hiện bản đồ.  

+ Cập nhật và hiển thị đơn vị 

hành chính 34 tỉnh và các Đặc 

khu trên biển.  

+ Bổ sung lớp giao thông, thủy 

hệ.  

+ Viện Khoa học Khí tượng 

Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

(nay là Viện Khoa học Khí tượng 

Thủy văn, Môi trường và Biển 

trực thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường theo Quyết định số 

1811/QĐ-TTg ngày 23/8/2025 
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của Thủ tướng Chính phủ) 

+ Cập nhật dữ liệu nền tỉ lệ 

1:1.000.000 năm 2022 ở Việt 

Nam được quy định theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành 

kèm theo Thông tư 21/2023/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Cập nhật dữ liệu nền 1:250.000 

năm 2025 (lớp địa giới hành 

chính, biên giới quốc gia) theo 

Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 

Bảng 5.1 – Phân vùng áp lực gió, vận tốc gió theo địa 

danh hành chính 

Sửa đổi Bảng 5.1 + Cập nhật đơn vị hành chính chi 

tiết đến cấp xã, phường, đặc khu. 

Nghị quyết số từ số 1654 đến 

1687 /NQ-UBTVQH15 của Ủy 
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ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã, 

phường, đặc khu của 34 tỉnh. 

Bảng 5.2 – Hệ số Ks,T, dùng để chuyển đổi từ vận tốc 

gió 3 s, 50 năm 

sang vận tốc gió 3 s, T (năm) 

  

Bảng 5.3 – Hệ số Km,T, dùng để chuyển đổi từ vận tốc 

gió 10 phút, 50 năm sang vận tốc gió 10 phút, T (năm) 

  

6  SỐ LIỆU ĐỘNG ĐẤT DÙNG TRONG THIẾT 

KẾ 

  

6.1  Số liệu động đất theo đỉnh gia tốc nền tham 

chiếu 

  

6.1.1  Số liệu này áp dụng cho việc thiết kế công trình 

chịu động đất tại Việt Nam sử dụng đỉnh gia tốc nền 

tham chiếu, agR. Số liệu được trình bày dưới dạng Bản 

đồ phân vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu và Bảng 

phân vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu theo địa danh 

hành chính.  

CHÚ THÍCH 1: Đỉnh gia tốc nền tham chiếu là đỉnh gia tốc nền 

trên nền loại A, với chu kỳ lặp tham chiếu là 500 năm. 
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CHÚ THÍCH 2: Nền loại A là đá, đá cứng, có vận tốc sóng cắt 

trung bình Vs,30 > 800 m/s. 

6.1.2  Bản đồ phân vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu 

(lãnh thổ Việt Nam) tỷ lệ 1:1.000.000 do Viện Vật lý 

địa cầu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam cung cấp. Bản đồ được thiết lập với chu kỳ lặp 

500 năm cho nền loại A. Bản đồ phân vùng đỉnh gia 

tốc nền tham chiếu cho trong Hình 6.1 (đây là phiên 

bản thu nhỏ của bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000). Bản đồ 

được chia thành các vùng, bằng các dải màu tương 

ứng với các giá trị đỉnh gia tốc nền tham chiếu: 0,00g 

– 0,02g, 0,02g – 0,04g, 0,04g – 0,06g... (g = 9,81 m/s2 

là gia tốc trọng trường). 

Sửa đổi Điểm 6.1.2 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Vật lý địa cầu – Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” 

bằng cụm từ “Viện Các khoa học Trái đất”. 

QĐ số 325/QĐ-VHL của Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam về việc hợp nhất Viện 

Địa chất, Viện Địa chất và Địa 

vật lý biển, Viện Địa lý và Viện 

Vật lý Địa cầu thành Viện Các 

Khoa học Trái đất 

6.1.3  Bảng phân vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu 

theo địa danh hành chính tới quận, huyện hoặc tương 

đương được lập dựa vào Bản đồ phân vùng đỉnh gia 

tốc nền tham chiếu tỷ lệ 1:1.000.000. Mỗi quận, huyện 

theo địa danh hành chính có một giá trị đỉnh gia tốc 

nền tham chiếu, được xem là giá trị tham chiếu của cả 

địa danh. Bảng phân vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu 

theo địa danh hành chính cho trong Bảng 6.1. 

Sửa đổi Điểm 6.1.3 như sau: 

– Thay cụm từ “quận, huyện hoặc tương 

đương” bằng cụm từ “phường, xã, đặc khu”. 

– Thay cụm từ “quận, huyện” bằng cụm từ 

“phường, xã, đặc khu”. 

 

6.1.4  Khi thiết kế công trình chịu động đất, đỉnh gia Sửa đổi Điểm 6.1.4 như sau: QĐ số 325/QĐ-VHL của Viện 
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tốc nền tham chiếu tại địa điểm xây dựng được xác 

định bằng một trong hai cách sau: Theo Bảng phân 

vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu theo địa danh hành 

chính hoặc khi cần chính xác hơn theo Bản đồ phân 

vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu lãnh thổ Việt Nam 

tỷ lệ 1:1.000.000 (được lưu trữ tại Viện Vật lý địa cầu 

– Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). 

– Thay cụm từ “Viện Vật lý địa cầu – Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” 

bằng cụm từ “Viện Các khoa học Trái đất”. 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam về việc hợp nhất Viện 

Địa chất, Viện Địa chất và Địa 

vật lý biển, Viện Địa lý và Viện 

Vật lý Địa cầu thành Viện Các 

Khoa học Trái đất 

6.1.5 Trường hợp số liệu động đất (theo đỉnh gia tốc 

nền tham chiếu agR) được cung cấp bởi cơ quan 

chuyên môn nhà nước có thẩm quyền thì cho phép sử 

dụng số liệu này. 

  

6.1.6  Khi tiêu chuẩn thiết kế áp dụng cho công trình 

chịu động đất sử dụng đỉnh gia tốc nền có yêu cầu 

khác với yêu cầu của đỉnh gia tốc nền tham chiếu (ví 

dụ: có chu kỳ lặp khác 500 năm hoặc cho nền khác 

loại A) thì các giá trị nêu trên được quy đổi bằng đỉnh 

gia tốc nền tham chiếu của quy chuẩn này nhân với 

các hệ số tương ứng. Các hệ số này lấy theo quy định 

của tiêu chuẩn thiết kế áp dụng hoặc theo các nghiên 

cứu riêng. 

  

6.2 Số liệu động đất theo phổ phản ứng SS và S1     
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6.2.1  Số liệu động đất này áp dụng cho việc thiết kế 

công trình chịu động đất tại Việt Nam sử dụng phổ 

phản ứng gia tốc chu kỳ ngắn (gọi tắt là phổ phản ứng 

SS) và phổ phản ứng gia tốc chu kỳ dài (gọi tắt là phổ 

phản ứng S1) của động đất cực đại ứng với chu kỳ lặp 

2 500 năm (gọi tắt là động đất 2 500 năm) cho nền 

loại B. Số liệu này được cung cấp dưới dạng bản đồ 

phân vùng động đất và theo địa danh hành chính. 

CHÚ THÍCH 1: Chu kỳ ngắn tương ứng với chu kỳ dao động 

riêng của kết cấu là 0,2 s, chu kỳ dài tương ứng với chu kỳ dao 

động riêng 1 s, hệ số cản dao động của kết cấu là 5 %. 

CHÚ THÍCH 2: Nền loại B là đá có vận tốc sóng cắt trung bình 

vs,30 từ 762 m/s tới 1 524 m/s. 

  

6.2.2  Các bản đồ phân vùng động đất theo phổ phản 

ứng trên lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 do Viện 

Vật lý địa cầu cung cấp. Các bản đồ này được thiết lập 

với động đất 2 500 năm cho nền loại B. Có hai bản đồ 

bao gồm: Bản đồ phân vùng động đất theo phổ phản 

ứng SS (trên lãnh thổ Việt Nam) cho trong Hình 6.2 

và Bản đồ phân vùng động đất theo phổ phản ứng S1 

cho trong Hình 6.3 (đây là phiên bản thu nhỏ của hai 

bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000). Trong mỗi bản đồ, được 

chia thành các vùng, bằng các dải màu tương ứng với 

Sửa đổi Điểm 6.2.2 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Vật lý địa cầu – Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” 

bằng cụm từ “Viện Các khoa học Trái đất”. 

 

QĐ số 325/QĐ-VHL của Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam về việc hợp nhất Viện 

Địa chất, Viện Địa chất và Địa 

vật lý biển, Viện Địa lý và Viện 

Vật lý Địa cầu thành Viện Các 

Khoa học Trái đất 
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các giá trị phổ phản ứng: 0,00g – 0,02g, 0,02g – 

0,04g, 0,04g – 0,06g, ... 

6.2.3  Các Bảng phân vùng động đất theo giá trị phổ 

phản ứng SS và S1 theo địa danh hành chính tới quận, 

huyện hoặc tương đương được lập dựa vào hai Bản đồ 

phân vùng động đất theo phổ phản ứng SS và S1 trên 

lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000. Bảng phân vùng 

động đất theo phổ phản ứng gia tốc SS và S1 theo địa 

danh hành chính cho trong Bảng 6.2. Mỗi quận, huyện 

theo địa danh hành chính có một giá trị phổ phản ứng 

gia tốc SS và có một giá trị phổ phản ứng gia tốc S1. 

Các giá trị phổ phản ứng SS và S1 này được xem là các 

giá trị tương ứng của cả địa danh hành chính. 

Sửa đổi Điểm 6.2.3 như sau: 

– Thay cụm từ “quận, huyện hoặc tương 

đương” bằng cụm từ “phường, xã, đặc khu”. 

– Thay cụm từ “quận, huyện” bằng cụm từ 

“phường, xã, đặc khu”. 

 

QĐ số 325/QĐ-VHL của Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam về việc hợp nhất Viện 

Địa chất, Viện Địa chất và Địa 

vật lý biển, Viện Địa lý và Viện 

Vật lý Địa cầu thành Viện Các 

Khoa học Trái đất 

6.2.4  Khi thiết kế công trình chịu động đất, giá trị 

phổ phản ứng SS và S1 tại địa điểm xây dựng có thể 

xác định bằng một trong hai cách sau: Theo Bảng 

phân vùng giá trị phổ phản ứng SS và S1 theo địa danh 

hành chính hoặc khi cần chính xác hơn theo các Bản 

đồ phân vùng động đất theo phổ phản ứng SS và S1 tỷ 

lệ 1:1.000.000 (được lưu trữ tại Viện Vật lý địa cầu – 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). 

Sửa đổi Điểm 6.2.4 như sau: 

– Thay cụm từ “Viện Vật lý địa cầu – Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” 

bằng cụm từ “Viện Các khoa học Trái đất”. 
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6.3  Số liệu động đất theo cường độ chấn động bề 

mặt, I   

  

Khi thiết kế công trình chịu động đất theo cường độ 

chấn động bề mặt (cấp động đất) theo thang MSK – 

64, cần chuyển đổi giá trị đỉnh gia tốc nền tham chiếu 

agR trong Bảng 6.1 sang cấp động đất theo thang MSK 

– 64. Việc chuyển đổi được thực hiện theo Bảng 6.4. 

Sửa đổi điểm 6.3 như sau: 

- Bãi bỏ câu “Việc chuyển đổi được thực 

hiện theo Bảng 6.4.”. 

- Bãi bỏ Bảng 6.4. 

 

Bảng 6.4 không phù hợp với nội 

dung Phụ lục VIII, B., Quyết định 

số 18/2021/QĐ-TTg ngày 

22/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định về dự báo, cảnh 

báo, truyền tin thiên tai và cấp độ 

rủi ro thiên tai và cũng không 

dùng trong hoạt động xây dưng. 

6.4  Số liệu động đất theo các nghiên cứu riêng   

6.4.1  Số liệu động đất cho trong quy chuẩn này là số 

liệu động đất tự nhiên (động đất kiến tạo). Đối với 

những khu vực có khả năng liên quan đến động đất 

kích thích, cần tiến hành những nghiên cứu và khảo 

sát riêng do cơ quan chuyên môn nhà nước có thẩm 

quyền thực hiện để có các số liệu động đất dùng trong 

thiết kế, đỉnh gia tốc nền tham chiếu agR tại những 

khu vực này không nên lấy nhỏ hơn 0,06×g. 

CHÚ THÍCH: Động đất kích thích trong quy chuẩn này chủ yếu 

là động đất liên quan đến tích nước tại các hồ chứa, làm thay đổi 

trường ứng suất và biến dạng tại khu vực đó, gây ra động đất. 

 Không thay đổi 
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6.4.2  Khi thiết kế những công trình đặc biệt, đặc thù 

như đập bê tông chịu áp chiều cao trên 100 m, nhà 

máy điện hạt nhân v.v., phải sử dụng các số liệu động 

đất theo các nghiên cứu riêng do các cơ quan chuyên 

môn nhà nước có thẩm quyền thực hiện và cung cấp. 

  

Hình 6.1 – Bản đồ phân vùng đỉnh gia tốc nền tham 

chiếu, agR, trên lãnh thổ Việt Nam, chu kỳ lặp 500 

năm cho nền loại A   

Sửa đổi Hình 6.1  Cập nhật ranh giới hành chính 

sau khi sáp nhập 

Hình 6.2 – Bản đồ phân vùng động đất theo phổ phản 

ứng SS   

Sửa đổi Hình 6.2  Cập nhật ranh giới hành chính 

sau khi sáp nhập 

Hình 6.3 – Bản đồ phân vùng động đất theo phổ phản 

ứng S1 

Sửa đổi Hình 6.3  Cập nhật ranh giới hành chính 

sau khi sáp nhập 

Bảng 6.1 – Bảng phân vùng động đất theo đỉnh gia tốc 

nền tham chiếu theo địa danh hành chính (chu kỳ lặp 

500 năm cho nền loại A), g = 9,81 m/s2 (gia tốc trọng 

trường) 

Sửa đổi Bảng 6.1  Cập nhật ranh giới hành chính 

sau khi sáp nhập 

Bảng 6.2 – Bảng phân vùng động đất theo phổ phản 

ứng chu kỳ ngắn SS và chu kỳ dài S1 theo địa danh 

hành chính với chu kỳ lặp 2 500 năm cho nền loại B   

Sửa đổi Bảng 6.2  Cập nhật ranh giới hành chính 

sau khi sáp nhập 

Bảng 6.3 – Phân loại thiệt hại công trình 1)   
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Bảng 6.4 - Phân loại tác động của động đất theo thang 

MSK – 64 và chuyển đổi giữa đỉnh gia tốc nền tham 

chiếu và cường độ chấn động bề mặt 1) 

Sửa đổi Bảng 6.4 Trích đúng theo nguồn: Phụ lục 

VIII, B., Quyết định số 

18/2021/QĐ-TTg của TTCP ngày 

22/4/2021. 

7  TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

7.1 Điều kiện chuyển tiếp 

a) Dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trước 

thời điểm quy chuẩn này có hiệu lực thi hành thì các 

bước triển khai tiếp theo thực hiện theo quy định của 

QCVN 02:2009/BXD. 

b) Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt sau thời 

điểm QCVN 02:2022/BXD có hiệu lực thi hành thì 

thực hiện theo quy định của QCVN 02:2022/BXD. 

Sửa đổi điểm 7.1 như sau:  

a) Dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt 

trước thời điểm Sửa đổi 1:202X QCVN 

02:2022/BXD có hiệu lực thi hành thì các 

bước triển khai tiếp theo thực hiện theo quy 

định của QCVN 02:2022/BXD. 

b) Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt 

sau thời điểm Sửa đổi 1:202X QCVN 

02:2022/BXD có hiệu lực thi hành thì thực 

hiện theo quy định của QCVN 02:2022/BXD 

và Sửa đổi 1:202X QCVN 02:2022/BXD.” 

 

7.2 Trong quá trình triển khai thực hiện quy chuẩn 

này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về Vụ Khoa 

học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng để được 

hướng dẫn, xử lý. 

Sửa đổi điểm 7.2 như sau:  

– Thay cụm từ “Vụ Khoa học Công nghệ và 

Môi trường” bằng cụm từ “Vụ Khoa học 

công nghệ, môi trường và Vật liệu xây 

dựng”. 
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7.3 Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, 

hướng dẫn áp dụng quy chuẩn này cho các đối tượng 

có liên quan. 

  

7.4 Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại các 

địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân 

thủ quy chuẩn này trong việc thiết kế xây dựng công 

trình, thi công xây dựng công trình và các hoạt động 

xây dựng khác trên địa bàn theo quy định của pháp 

luật. 

  

Phụ lục A 

(quy định) 

Số liệu khí hậu, khí tượng 

  

Bảng A.1 – Tọa độ vị trí các trạm khí tượng  + Cập nhật cột đơn vị hành chính 

cấp phường, xã, đặc khu và tỉnh 

trực thuộc  

+ Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 
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trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 

thành phố trực thuộc trung ương). 

Bảng A.2 – Nhiệt độ không khí trung bình tháng và 

năm (oC) 

 -Như trên- 

Bảng A.3 – Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình 

tháng và năm (oC) 

 -Như trên- 

Bảng A.4 – Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình 

tháng và năm (oC) 

 -Như trên- 

Bảng A.5 – Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối 

tháng và năm (oC) 

 -Như trên- 

Bảng A.6 – Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối 

tháng và năm (oC) 

 -Như trên- 

Bảng A.7 – Biên độ ngày của nhiệt độ không khí 

trung bình tháng và năm (oC) 

 -Như trên- 

Bảng A.8 – Biến trình ngày của nhiệt độ không khí 

(oC) 

 -Như trên- 

Bảng A.9 – Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình 

tháng và năm (g/m3) 

 -Như trên- 

Bảng A.10 – Độ ẩm tương đối của không khí trung  -Như trên- 
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bình tháng và năm (%) 

Bảng A.11 – Độ ẩm tương đối của không khí thấp 

nhất trung bình tháng và năm (%) 

 -Như trên- 

Bảng A.12 – Độ ẩm tương đối của không khí thấp 

nhất tuyệt đối tháng và năm (%) 

 -Như trên- 

Bảng A.13 – Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của 

không khí (%) 

 -Như trên- 

Bảng A.14 – Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)  -Như trên- 

Bảng A.15 – Vận tốc gió trung bình tháng và năm 

(m/s) 

  

Bảng A.16 – Tần suất Lặng gió (PL, %) tần suất (P, 

%) và vận tốc gió (V, m/s) trung bình theo 8 hướng 

  

Bảng A.17 – Độ cao (H) và góc phương vị (A) của 

mặt trời (độ) 

  

Bảng A.18 – Tổng xạ trên mặt phẳng (W/m2/ngày)   

Bảng A.19 – Tán xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày)   
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Bảng A.32 – Số ngày sương mù trung bình tháng và 

năm (ngày) 
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+ Nghị quyết số: 202/2025/QH15 

của Quốc Hội về việc về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

(giảm số lượng tỉnh và thành phố 

trực thuộc trung ương từ 63 

xuống còn 34, gồm 28 tỉnh và 6 
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